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Tên gọi Tây Sơn (chữ Hán: 西山朝 (Tây Sơn Triều)) ñược sử dụng theo nhiều 

cách ñể chỉ giai ñoạn khởi nghĩa nông dân và thành lập vương triều Tây Sơn trong bối 
cảnh tranh chấp quyền lực cuối thờiHậu Lê trong lịch sử Việt Nam. Tên "Tây Sơn" 
ñược dùng ñể chỉ các nhà lãnh ñạo cuộc khởi nghĩa (anh em nhà Tây Sơn) theo cách gọi 
của các ña số các sử gia, nhất là các sử gia hiện ñại tại Vi ệt Nam; Tây Sơn cũng ñược 
dùng làm tên cuộc chiến của Tây Sơn, cũng dùng ñể chỉ gọi triều ñại của anh em nhà 
Tây Sơn. Riêng với triều ñình nhà Nguyễn ñối ñịch, Tây Sơn bị gọi là giặc phản loạn. 

Bối cảnh lịch sử 
Trong thế kỷ 18, nước ðại Vi ệt nằm dưới quyền cai trị tượng trưng của vua Lê, có 

danh mà không có quyền hành chính trị. Quyền lực thực sự nằm trong tay hai gia ñình 
phong kiến, các chúa Trịnh ở phía bắc, kiểm soát nhà vua và ñiều khiển triều ñình 
ở Thăng Long và các chúa Nguyễn ở phía nam, ñóng ñô tại thành Phú Xuân. Hai bên 
từng ñánh lẫn nhau ñể giành quyền kiểm soát toàn bộ ñất nước trong suốt 45 năm và 
ñều tuyên bố trung thành với nhà Lê ñể củng cố quyền lực cho mình. 

Giống như Trung Quốc ở thời ñiểm ñó, ñời sống nông dân rất thấp kém. ða số 
ruộng ñất theo thời gian rơi vào tay số ít người. Quan lại thường áp bức và tham nhũng; 
các vị chúa cai trị sống hoang phí trong những cung ñiện lớn. 

Cuộc chiến Trịnh Nguyễn phân tranh kết thúc năm 1672 và cuộc sống của những 
người nông dân ở phía bắc của các chúa Trịnh khá yên bình. Trong khi ñó ở phía nam, 
các chúa Nguyễn thường gây chiến vớiðế chế Khmer yếu ớt ở bên cạnh và sau ñó là 
với cả một nước khá mạnh là nước Xiêm. Các chúa Nguyễn thường thắng trận và mở 
mang thêm ñất ñai phía nam. 

Từ giữa thế kỷ 18, người nông dân bị bần cùng và họ ñã ñứng lên khởi nghĩa cả 
ở ðàng Ngoài lẫn ðàng Trong. So với ðàng Trong, phong trào nông dân ðàng Ngoài 
mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, các cuộc khởi nghĩa quận He, quận Hẻo, chàng Lía, Hoàng 
Công Chất... ở ðàng Ngoài và ðàng Trong nhìn chung ñều chưa ñủ quy mô, sức mạnh 
và sự liên kết cần thiết ñể ñánh ñổ chính quyền cai trị. Mặt khác, những người cầm 
quyền lúc ñó như Trịnh Doanh ở ðàng Ngoài và Nguyễn Phúc Khoát ở ðàng Trong có 
ñủ tài năng, uy tín ñể huy ñộng lực lượng trấn áp các cuộc khởi nghĩa. 

Phát tích 
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Ba anh em Tây Sơn, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ, ñược gọi là "Tây 
Sơn tam kiệt". Các nguồn tài liệu về thân thế Nguyễn Huệ và anh em Tây Sơn chưa 
hoàn toàn thống nhất. 

Các sách ðại Việt sử ký tục biên, Hoàng Lê nhất thống chí, ðại Nam thực lục tiền 
biên, ðại Nam chính biên liệt truyện, Khâm ñịnh Việt sử Thông giám Cương mục ñều 
ghi các thủ lĩnh Tây Sơn là họ Nguyễn, nhưng không nói tổ tiên là họ gì. Tổ tiên nhà 
Tây Sơn vốn họ Hồ ở làng Hương Cái, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Họ theo 
chân chúa Nguyễn vào lập nghiệp miền Nam khi chúa Nguyễn vượt Lũy Thày ñánh ra 
ñất Lê - Trịnh tới Nghệ An (1655). Ông cố của Nguyễn Huệ tên là Hồ Phi Long (vào 
giúp việc cho nhà họ ðinh ở thôn Bằng Chân, huyện Tuy Viễn, tức An Nhơn) cưới vợ 
họ ðinh và sinh ñược một trai tên là Hồ Phi Tiễn. Hồ Phi Tiễn không theo việc nông 
mà bỏ ñi buôn trầu ở ấp Tây Sơn, cưới vợ và ñịnh cư tại ñó. Vợ của Hồ Phi Tiễn là 
Nguyễn Thị ðồng, con gái duy nhất của một phú thương ñất Phú Lạc, do ñó họ ñổi họ 
của con cái mình từ họ Hồ sang họ Nguyễn của mẹ. Người con là Nguyễn Phi Phúc 
cũng chuyên nghề buôn trầu và làm ăn phát ñạt. Cũng có tài liệu cho rằng họ Hồ ñã ñổi 
theo họ chúa Nguyễn ngay từ khi mới vào Nam[1][2][3] . 

Nguyễn Phi Phúc có 8 người con, trong ñó có ba người con trai: Nguyễn Nhạc, 
Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ. Về thứ tự của Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ trong các anh 
em, các nguồn tài liệu ghi không thống nhất[4]: 
� Các sách ðại Nam thực lục chính biên, ðại Nam chính biên liệt truyện, Tây Sơn thuỷ 

mạt khảoñều thống nhất ngôi thứ trong ba anh em Tây Sơn ñã khẳng ñịnh rằng: "Con 
trưởng là Nhạc, kế là Lữ, kế nữa là Huệ". 

� Theo thư từ của các giáo sĩ phương Tây hoạt ñộng ở ðại Vi ệt khi ñó như Labartette, 
Eyet và Varen thì Nguyễn Huệ là em của Nguyễn Lữ. Nguyễn Lữ ñược gọi là ðức 
Ông Bảy còn Nguyễn Huệ là ðức Ông Tám. 

� Lê Trọng Hàm trong sách Minh ñô sử lại cho rằng Hồ Phi Phúc sinh "Nhạc, Lữ ñến 
hai cô con gái rồi ñến Huệ". 

� Dân phủ Quy Nhơn xưa truyền lại rằng: Nguyễn Nhạc thuở ñi buôn trầu nên gọi anh 
Hai Trầu; Nguyễn Huệ còn có tên là Thơm nên gọi là chú Ba Thơm; Nguyễn Lữ gọi 
là thầy Tư Lữ vì có thuở Nguyễn Lữ ñi tu theo ñạo Hồi Bani (Islam Bani) một hệ tôn 
giáo của người Chàm cổ. 

Theo một tài liệu mới công bố tại Hội thảo về Tây Sơn, gia ñình Nguyễn Nhạc có 
ít nhất 4 anh em trai, anh ñầu là Nguyễn Quang Hoa. Quang Hoa có thể do bị chết sớm 
hoặc vì lý do nào ñó không tham gia lãnh ñạo phong trào Tây Sơn, nên không ñược sử 
sách ghi lại [5]. 

Lớn lên, ba anh em ñược ñưa ñến thụ giáo cả văn lẫn võ với thầy Trương Văn 
Hiến. Chính người thầy này ñã phát hiện ñược khả năng khác thường của Nguyễn Huệ 
và khuyên ba anh em khởi nghĩa ñể xây dựng ñại nghiệp. Tương truyền câu sấm: "Tây 
khởi nghĩa, Bắc thu công" là của ông[6]. 

Trong những năm ñầu tiên, Nguyễn Nhạc ñóng vai trò quan trọng nhất. Tương 
truyền trước khi nổi dậy ông từng ñi buôn trầu nên ñược gọi là Hai Trầu. Sử nhà 
Nguyễn chép rằng ông ñược chúa Nguyễn giao cho việc thu thuế trong vùng nhưng 
mang tiền thu thuế ñánh bạc mất hết, cùng quẫn phải nổi dậy. Theo ý kiến của 
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PGS Nguyễn Phan Quang trong sách Phong trào nông dân Tây Sơn (2003), tình tiết này 
thực chất là dụng ý nói xấu người "phản loạn" của nhà Nguyễn sau khi họ ñã thắng trận. 

Lật ñổ chúa Nguyễn 
Chính sự họ Nguyễn 

Sau khi Vũ Vương Nguyễn Phúc Khoát chết, chính quyền họ Nguyễn rơi vào tay 
quyền thần Trương Phúc Loan. Loan thao túng triều chính, tự xưng là "Quốc phó", giết 
Nguyễn Phúc Luân (cha Nguyễn Phúc Ánh) và lập Nguyễn Phúc Thuần, lúc ñó mới 12 
tuổi lên ngôi, tức là ðịnh vương. 

Năm 1769, vị vua mới của nước Xiêm là P'ya Taksin tức Trịnh Quốc Anh tung ra 
một cuộc chiến nhằm tìm cách lấy lại quyền kiểm soát nước Chân Lạp (Campuchia) 
vốn chịu nhiều ảnh hưởng của chúa Nguyễn. Chúa Nguyễn buộc phải lùi bước khỏi 
những vùng ñất mới chiếm. 

Chính sự họ Nguyễn ngay từ thời Nguyễn Phúc Khoát ñã gây những ảnh hưởng 
tiêu cực cho dân chúng. Hệ thống thuế khóa phức tạp, cồng kềnh, nặng nề, quan dưới 
lạm thu khiến dân phải nộp nhiều hơn quy ñịnh[7]. Thuế thổ sản có tới hàng ngàn thứ, 
tính cả những sản vật nhỏ nhặt[8]. Năm 1741, Phúc Khoát ra lệnh truy thu thuế của cả 
những người bỏ trốn. Tới năm 1765 lại có lệnh truy thu thuế còn thiếu của 10 năm 
trước[9] 

Sang thời Trương Phúc Loan nắm quyền, dân ðàng Trong càng bị bóc lột nặng nề 
hơn. Loan nổi tiếng là tham lam, vơ vét của công, mua quỵt của các thương nhân nước 
ngoài. Có ñợt sau trận lụt, nhà Loan bày vàng ra phơi "sáng chóe" cả sân[10]. 

Thất bại trước những cuộc ñụng ñộ với Xiêm La cộng với sưu thuế nặng nề cùng 
tình trạng tham nhũng tại ñịa phương khiến cho chính quyền họ Nguyễn ñã yếu càng 
yếu thêm. ðó chính là thời cơ ñể ba anh em Tây Sơn bắt ñầu khởi nghĩa chống lại chúa 
Nguyễn. 

Tây S�n kh�i ngh ĩa 

 
Một nhóm người ðàng Trong tại Tourane tức ðà Nẵng thời Tây Sơn-Tranh của họa sĩ người Anh William 

Alexander 
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Khởi phát từ ấp Tây Sơn, ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ, Nguyễn Huệ tập 
hợp lực lượng, ban ñầu chủ yếu là người Thượng, ñứng lên khởi nghĩa. Lấy danh nghĩa 
chống lại Quốc phó Trương Phúc Loan, ủng hộ hoàng tôn Nguyễn Phúc Dương là cháu 
ñích tôn của Vũ vương Nguyễn Phúc Khoát, Nguyễn Nhạc phất cờ nổi dậy năm 1771. 
Bởi Tây Sơn mang danh nghĩa ủng hộ hoàng tôn Dương và khi ñánh trận thường la ó 
ầm ĩ nên dân gian có câu: 

"Binh triều là binh Quốc phó 
Binh ó là binh Hoàng tôn" 
Tây Sơn có ñược sự ủng hộ rất lớn của dân chúng, không chỉ những người nông 

dân nghèo mà cả một số sắc dân thiểu số và lực lượng người Hoa như hai ñạo quân 
của Lý Tài, Tập ðình. Lực lượng Tây Sơn không những ñánh ñâu thắng ñó mà còn nổi 
tiếng vì bình ñẳng, bình quyền, không tham ô của dân và lấy của người giàu chia cho 
người nghèo. ðiều ñó ñược các giáo sĩ Tây Ban Nha, ñiển hình là Diego de Jumilla ghi 
lại, sách Les Espagnols dans l’Empire d’Annam trích dẫn như sau: 

"Ban ngày họ xuống các chợ, kẻ ñeo gươm, người mang cung tên, có ngưòi mang 
súng. Họ không hề làm thiệt hại ñến người và của. Trái lại họ tỏ ra muốn bình ñẳng 
giữa mọi người ðàng Trong; họ vào nhà giàu, nếu ñem nộp họ ít nhiều thì họ không 
gây tổn hại, nhưng nếu chống cự lại thì họ cướp lấy những của quý ñem chia cho người 
nghèo; họ chỉ giữ gạo và lương thực cho họ mà thôi... Người ta gọi họ là bọn cướp ñạo 
ñức và nhân từ ñối với quần chúng nghèo khổ..."[11]. 

Sau khi ñứng vững ở ñịa bàn ấp Tây Sơn, năm sau, cuộc khởi nghĩa lan rộng và 
nghĩa quân ñã thắng một số trận chống lại quân chúa Nguyễn ñược phái tới trấn áp cuộc 
khởi nghĩa. 

Năm 1773 quân Tây Sơn dùng mưu ñánh chiếm ñược thành Quy Nhơn. Tương 
truyền Nguyễn Nhạc tự ngồi vào cũi cho quân lính của mình khiêng ñến trá hàng, nộp 
quân họ Nguyễn. Nửa ñêm, ông phá cũi, cùng quân trá hàng làm nội ứng và quân bên 
ngoài tới phối hợp ñánh chiếm thành. Thành này là nơi các nhà buôn, vì ñã phải chịu 
nhiều luật lệ ngăn cấm do triều ñình họ Nguyễn ñưa ra, ñã quay sang ủng hộ tài chính 
cho Tây Sơn. 

Sau khi hạ thành Quy Nhơn, quân Tây Sơn nhanh chóng ñánh xuống phía nam, 
kiểm soát vùng ñất từ Quảng Ngãi ñến Bình Thuận. 

Quân Trịnh tham chiến 
Họ Nguyễn, khi cuối cùng ñã nhận ra sự nguy hiểm của cuộc khởi nghĩa, ñã ký hòa 

ước với người Xiêm, từ bỏ một số vùng họ ñã chiếm ñược trong những thập kỷ trước 
ñó. Tuy nhiên không vì thế mà họ Nguyễn ñược rảnh tay ñánh Tây Sơn. Tháng 10 năm 
1774, chúa Trịnh Sâm, sau 100 năm giữ hòa bình với chúa Nguyễn, sai Quận 
Việp Hoàng Ngũ Phúc, một viên tướng lão luyện, mang 4 vạn quân vào nam tấn công 
Phú Xuân (Huế), cũng lấy danh nghĩa trừng phạt Trương Phúc Loan. Mặc dù chúa 
Nguyễn Phúc Thuần buộc phải trói Loan nộp cho Hoàng Ngũ Phúc nhưng rồi quân 
Trịnh vẫn tiến. Quân Nguyễn không chống nổi, quân Trịnh chiếm thành Phú Xuân, 
buộc họ Nguyễn phải bỏ chạy về Quảng Nam. Nhưng tại ñây chúa Nguyễn lại bị Tây 
Sơn ñánh ra uy hiếp, bắt ñược hoàng tôn Dương. Chúa Nguyễn cùng thế phải vượt biển 
trốn vào Gia ðịnh (tức Sài Gòn). Hoàng tôn Dương sau ñó cũng dùng kế trốn thoát theo 
chúa Nguyễn. 
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Quân Trịnh tiếp tục ñi về phía nam vượt ñèo Hải Vân và ñụng ñộ với quân Tây 
Sơn ở Quảng Nam. Quân Tây Sơn thua trận. Trước tình thế "lưỡng ñầu thọ ñịch", 
Nguyễn Nhạc xin giảng hòa với quân Trịnh, trên danh nghĩa ñầu hàng nhà Lê, xin làm 
tiên phong ñi ñánh chúa Nguyễn ở Gia ðịnh. Chúa Trịnh bằng lòng và phong chức cho 
Nguyễn Nhạc. 

Tiến ñánh Gia ðịnh 
Tạm yên mặt bắc, Tây Sơn tập trung lực lượng tiếp tục việc chinh phục phía nam. 

Trong gần 10 năm (từ 1776 ñến 1783) quân Tây Sơn nhiều lần vào ñánh chiếm Gia 
ðịnh. Năm 1777, dưới sự chỉ huy của Nguyễn Huệ, quân Tây Sơn bắt ñược cả ðịnh 
vương Thuần lẫn Hoàng tôn Dương ñem xử tử. Một cháu trai là Nguyễn Ánh, con của 
Nguyễn Phúc Luân, lúc ñó 15 tuổi, chạy thoát ra ñảo Thổ Chu. 

Mỗi năm cứ ñến mùa gió thuận thì binh Tây Sơn trẩy thuyền vào Nam ruồng kiếm, 
quyết tận diệt dòng Nguyễn Phúc[12]. 

Tuy nhiên, lần nào cùng vậy, sau khi chiếm ñược Gia ðịnh, chủ tướng (Nguyễn Lữ 
hoặc Nguyễn Huệ) và quân chủ lực của Tây Sơn rút về giao lại cho một bộ tướng coi 
giữ, chỉ một thời gian sau lực lượng họ Nguyễn lại tụ tập và nhanh chóng chiếm lại 
vùng Nam Bộ. Nguyễn Ánh ñược tướng ðỗ Thanh Nhân (Nhơn) ñón và lập làm chúa 
Nguyễn mới (1778). Ánh tụ tập lại lực lượng trung thành, khởi binh từ ñất Long Xuyên, 
ñánh ñuổi quân trấn thủ Tây Sơn tại Gia ðịnh, lấy lại thành Sài Côn. Bấy giờ Nguyễn 
Ánh mới ñược các tướng tôn làm ðại nguyên súy, Nhiếp quốc chính. Năm 1780, 
Nguyễn Ánh xưng vương. 

Quân Tây Sơn nhiều lần ñánh vào nam và truy sát nhưng nhờ may mắn, Ánh ñều 
trốn thoát, có lần phải lênh ñênh ngoài biển dưới bão mấy ngày. 

ðến năm 1783, sau khi Nguyễn Huệ ra quân lần thứ tư, quân Nguyễn thua to, quân 
Nguyễn Ánh bị ñánh bật khỏi nước ðại Vi ệt. Nguyễn Ánh bỏ chạy, trốn thoát 
sang Xiêm. 

 
Triều ñường chi ân của nhà Tây Sơn 

Khi cơ bản chinh phục ñược họ Nguyễn, tăng cường sức mạnh và uy thế, 
năm 1778, sau khi giết ñược Nguyễn Phúc Thuần và Nguyễn Phúc Dương, Nguyễn 
Nhạc tự xưng làm vua, lập triều ñại Tây Sơn, ñặt niên hiệu là Thái ðức, ñóng ñô tại 
thành Quy Nhơn (thành ðồ Bàn cũ của nước Chiêm Thành), ñổi tên thành Hoàng ñế 
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thành, phong cho Nguyễn Lữ làm Tiết chế, Nguyễn Huệ là Long Nhương tướng quân, 
không ràng buộc với chúa Trịnh nữa. 

Tàn phá Nam Bộ 
Sử sách nhà Nguyễn ñối ñịch với nhà Tây Sơn ghi lại việc tàn phá vùng Nam Bộ 

của Tây Sơn trong những cuộc chinh chiến. Sách Lịch sử Gia ðịnh-Sài Gòn trước 
1802 dẫn lại từGia ðịnh thành thông chí của Trịnh Hoài ðức, 1 viên quan của nhà 
Nguyễn năm 1820, 38 năm sau cuộc tàn sát người Hoa ở Gia ðịnh của quân Tây 
Sơn[13] ghi lại việc quân Tây Sơn làm trong những lần nam tiến: 

"Năm 1776 khi mới tiến vào Gia ðịnh thì quân Tây Sơn ñã tàn phá Cù lao Phố, 
một vùng thương mại sầm uất bậc nhất xứ ðàng Trong. Họ dỡ phòng ốc gạch, ngói ñem 
hết về Quy Nhơn khiến dân cư bỏ chạy lưu tán khắp nơi. Năm 1778 khi chúa Nguyễn 
ñã giành lại ñược Cù lao Phố thì kiểm ñiểm lại, dân cư còn chưa tới 1% lúc trước"[14]. 

"Từ Bến Nghé tới Sài Gòn xác chết ngổn ngang, vứt cả xuống sông, nước không 
chảy ñược, hai ba tháng sau dân cũng không dám ăn tôm, cá... mọi người ñều khổ sở". 
ðánh bại liên quân Xiêm - Nguy ễn 

Trong thời gian còn chống trả Tây Sơn tại Nam Bộ, Nguyễn Ánh nhiều lần thông 
qua giám mục Pigneau de Béhaine (hay Bá ða Lộc) ñể cầu viện người Pháp nhưng 
không thu ñược nhiều kết quả. Do ñó Ánh có ý chuyển sang cầu viện ở Xiêm La. 

Tháng 2 năm Giáp Thìn (1784), Nguyễn Ánh từ Hà Tiên sang Xiêm La hội kiến 
với vua Xiêm La là Chất Tri (Chakri, Rama I) tại Vọng Các (Bangkok). Theo quan 
ñiểm của các tác giả Việt Nam hiện ñại là Nguyễn Lương Bích và Phạm Ngọc Phụng 
thì ñây là lần "cõng rắn cắn gà nhà" ñầu tiên của Nguyễn Ánh[15]. 

Vua Xiêm sai hai tướng là Chiêu Tăng, Chiêu Sương ñem 2 vạn quân thủy cùng 
300 chiến thuyền. Ngoài ra còn có 3 vạn quân bộ tiến sang Chân Lạp với danh nghĩa 
giúp vua Chân Lạp, thực chất với ý ñồ tạo gọng kìm phía Tây, chờ cơ hội tiêu diệt quân 
Tây Sơn. 

Quân Xiêm nhanh chóng lấy ñược Rạch Giá, Ba Thắc, Trà Ôn, Mân Thít, Sa ðéc. 
Tuy nhiên, do ỷ thế ñi ñến ñâu quấy nhiễu dân sự, làm nhiều ñiều tàn ác, cho nên bị dân 
chúng oán hận, ngay cả chúa Nguyễn Ánh cũng phải nói trong 1 bức thơ gởi cho linh 
mục J. Liot: "Nay thì Xiêm binh ñại tứ lỗ lược, dâm nhơn phụ nữ, lược nhân tài vật, 
túng sát bất dung lão thiếu. Vậy nên Tây tặc binh thế nhựt thạnh, Xiêm binh thế nhựt 
suy. Cớ ấy qua tháng chạp, mùng tám vừa thất lợi, các giai hội tản”... [16]. 

Tướng Tây Sơn giữ ñất Gia ðịnh là phò mã Trương Văn ða, thấy quân Xiêm thế 
lực mạnh, bèn cố thủ tại Gia ðịnh và sai người về Quy Nhơn báo. Vua Tây Sơn sai 
Long Nhương tướng quân Nguyễn Huệ ñem quân vào ñánh. 

Trận Rạch Gầm - Xoài Mút 
Tr ận Rạch Gầm-Xoài Mút  là một trận chiến lớn trên sông diễn ra vào ñêm 19 

rạng 20 tháng 1 năm 1785 giữa liên quân Xiêm-Nguyễn và quân Tây Sơn tại khúc sông 
Rạch Gầm-Xoài Mút, khi ñó thuộc dinh Trấn ðịnh, xứ ðàng Trong; nay thuộc Tiền 
Giang, Việt Nam. 
Nguyên nhân 

Năm 1771, ba anh em Tây Sơn là Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ làm 
cuộc khởi nghĩa. Sau khi hai chúa Nguyễn (Nguyễn Phúc Thuần & Nguyễn Phúc 
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Dương) bị giết năm 1777, chúa mới là Nguyễn Ánh, dù bị ñánh thua nhiều lần, vẫn cố 
tập hợp lại lực lượng ñể khôi phục. 

Tháng 2 năm Quý Mão (1783), vua nhà Tây Sơn là Nguyễn Nhạc sai hai em là 
Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ mang quân vào Nam. Tướng Nguyễn là Châu Văn Tiếp 
dùng hỏa công chống ngăn nhưng không ñược. Thua trận, chúa Nguyễn Ánh phải chạy 
xuống Ba Giồng (ðịnh Tường), còn Châu Văn Tiếp phải men theo ñường núi qua Cao 
Miên rồi qua Xiêm cầu viện. 

Nước Xiêm lúc bấy giờ ở dưới triều vua Chất Tri ñương lúc thịnh vượng và ñang 
nuôi tham vọng chiếm lấy Cao Miên và Gia ðịnh ñể mở rộng bờ cõi. Khi nghe Châu 
Văn Tiếp - một bề tôi thân tín của chúa Nguyễn - ñến cầu cứu, vua Xiêm liền ñồng ý. 

ðược hứa hẹn, Châu Văn Tiếp gửi ngay mật thư báo tin cho chúa Nguyễn. Sau khi 
hội ñàm với tướng Xiêm tên là Thát Xỉ ða tại Cà Mau, vào tháng 3 năm Giáp Thìn 
(1784), chúa Nguyễn qua ñến thành Vọng Các hội kiến với vua Xiêm. ðược tiếp ñãi và 
giúp ñỡ, chúa Nguyễn tổ chức lại lực lượng. 

Lực lượng 
Liên quân Xiêm-Nguyễn 

Theo hầu hết các tài liệu sử Việt thì sau khi nhận lời giúp Nguyễn Ánh, tháng 4 
năm 1784, vua Xiêm phái hai tướng Lục Côn và Sa Uyên cùng với Chiêu Thùy Biện 
(hay Bèn, Bẹn) là một cựu thần Chân Lạp thân Xiêm, ñem hai ñạo bộ binh tiến sang 
Chân Lạp ñể từ ñó, mở một mũi tiến công ñánh phối hợp. Theo GS. Nguyễn Khắc 
Thuần thì ñạo bộ binh này gồm khoảng 3 vạn quân bộ[2]. 

Ngày 25 tháng 7 cùng năm, vua Xiêm sai cháu là Chiêu Tăng làm chủ tướng và 
Chiêu Sương [3], làm tướng tiên phong, thống lĩnh 2 vạn quân thủy và 300 chiến thuyền, 
từ Vọng Các vượt vịnh Xiêm La, qua ngả Kiên Giang sang giúp. 

Ngoài ra, chúa Nguyễn Ánh cũng tập hợp ñược một số quân khoảng 3, 4 ngàn 
người [4]cho Chu Văn Tiếp chỉ huy với chức Bình Tây ñại ñô ñốc và Mạc Tử Sanh (hay 
Sinh) làm tham tướng dẫn ñường. 

Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Duy Chính, trích dẫn tài liệu lịch sử Xiêm La thì: 
"... Vào tháng 5 [lịch Xiêm, khoảng tháng 3 DL] của năm Thìn [Giáp Thìn 1785] 

nhà vua sai cháu là Chaofa Kromluang Thepharirak[5] chỉ huy một ñội chiến thuyền và 
5.000 quân, với lệnh là tấn công và tái chiếm – không ñược thất bại – lãnh thổ Saigon 
cho Ong Chiang Su [chúa Nguyễn]. Nhà vua cũng cho phép ñích thân Ong Chiang Su 
ñi theo với ñoàn quân. Một toán quân ñường bộ do Phraya Wichinarong chỉ huy ñược 
lệnh tiến theo ñường Cam Bốt và ñiều ñộng thêm một ñoàn quân Cao Miên. 
Chaophraya Aphaiphubet tuyển thêm một lực lượng 5.000 quân Cam Bốt ñể ñi cùng 
quân Thái. [6]” 

Như vậy, lực lượng bản bộ của quân Xiêm ít nhất cũng hơn một vạn người bao 
gồm 5.000 ñi theo ñường thủy và trên dưới 1 vạn ñi theo ñường bộ. Lực lượng ñó 
thường xuyên ñược tăng viện bởi quân Việt (cánh quân thủy) và quân Chân Lạp (cánh 
quân bộ). Cánh quân bộ do Phraya Wichinarong chỉ huy, ñược tăng viện bởi quân Chân 
Lạp gồm 5.000 quân của Chaophraya Aphaiphubet (sử Việt chép là Chiêu Thùy Biện) 
và 2 cánh quân của Phraya Rachasetthi và Phraya Thatsada không rõ quân số. Cánh 
quân thủy do Chaofa Kromluang Thepharirak chỉ huy, ñược tăng viện bởi quân bản bộ 
của chúa Nguyễn ñi từ Xiêm La về cộng với các cánh quân khác nằm sẵn trong nước. 
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Ước tính lực lượng liên quân Xiêm - Nguyễn - Chân Lạp có quân số khoảng hơn 2 
vạn[7]. Con số này khá phù hợp với các tài liệu sử chính thức của triều Nguyễn. 
Quân Tây Sơn 

Theo sách Mạc Thị gia phả của Vũ Thế Dinh[8] (cai ñội quân Nguyễn), thì riêng 
thủy quân của Nguyễn Huệ ñã là 5 vạn. Tuy nhiên, nhóm tác giả sách Một số trận quyết 
chiến chiến lược thì cho rằng ñó là con số thổi phồng ñể giảm bớt sự thất bại nhục nhã 
của quân mình. Xét Lực lượng và tình hình quân Tây Sơn lúc ñó (kể cả quân ñồn trú 
của Trương Văn ða) chỉ lên ñến khoảng 2 vạn là cùng. Nhưng về trang bị vũ khí, nhất 
là súng ñại bác, quân Tây Sơn không hề thua kém quân Xiêm[9]. 

Diễn biến 
Trước trận chính 

 
Thuyền ðại Hiệu, một loại thuyền chiến cỡ lớn có trang bị hỏa lực mạnh mà thủy quân Tây Sơn ñã sử 

dụng trong trận ñánh (mô hình) 
Tháng 7 năm 1784, thủy quân Xiêm ñổ bộ lên ñánh lấy Rạch Giá (thuộc ñạo Kiên 

Giang), tiến ñánh quân Tây Sơn của ðô ñốc Nguyễn Hóa ở Trấn Giang (Cần Thơ), tiến 
chiếm các miền Ba Thắc (Srok Pra-sak), Trà Ôn, Sa ðéc, Mân Thít (hay Mang thít, 
Man Thiết) rồi chia quân ñóng giữ. Tướng Tây Sơn là Trương Văn ða liền ñem quân 
thủy từ Gia ðịnh tiến xuống Long Hồ (Vĩnh Long) ñể cản ngăn. 

Ngày 30 tháng 11 năm 1784, ðại ñô ñốc Chu Văn Tiếp, vì thông thạo ñịa hình dẫn 
quân ñi trước. Ông cho quân vào sông Mân Thít, thì bị Tiền quân Chưởng cơ Tây Sơn 
tên là Bảo (Chưởng tiền Bảo) ñưa quân ra vây ñánh và giết chết. 

Mất ñại tướng, chúa Nguyễn Ánh liền cho quân ñánh gấp vào cứu viện, chém chết 
Chưởng tiền Bảo cùng nhiều quân Tây Sơn. Xét thấy quân ít, không chống chọi ñược, 
phò mã nhà Tây Sơn là Trương Văn ða cho quân lui về giữ Long Hồ. 
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Chu Văn Tiếp tử trận, Lê Văn Quân ñược cử lên thay, liền cho quân tiến ñánh lũy 
Ba Lai (Bến Tre) và Trà Tân (ðịnh Tường). Trong trận Ba Lai, Chưởng cơ quân 
Nguyễn là ðặng Văn Lượng bị tướng Tây Sơn là Nguyễn Văn Kim chém chết, tướng 
Quân cũng bị Lê Văn Kế chém trọng thương. Kể từ ñó, bộ chỉ huy liên quân cho quân 
ñóng dọc theo sông Tiền, từ cù lao Năm Thôn trở lên hướng Mỹ Tho và ñặt ñại bản 
doanh tại Trà Tân[10]. 

“ Phraya Wichinarong ñưa ñạo quân Thái – Cam Bốt tấn công vào 
Piamchopsadaek [Sa ðéc]. Tại một ñịa ñiểm có tên là Phraek Phrayaman [Nha Mân], 
họ ñụng ñộ và ñánh với quân Tây Sơn vài trận. Quân Việt chống không nổi phải rút lui. 
Phraya Wichinarong liền tiến lên về phía Piambarai [Ba Lai] và tấn công vào những vị 
trí ñóng quân tại huyện Ban Payung [Ba Giồng]. 

Cháu của vua là Chaofa Kromluang Thepharirak, cùng với các tướng lãnh cao 
cấp cùng Ong Chiang Su từ biệt nhà vua và ñưa chiến thuyền ñi ra thẳng tiến theo 
hướng biển ñến Banteay Meas [Mang Khảm, tức Hà Tiên]. Quân tại Banteay Meas 
dưới quyền của Phraya Rachasetthi và Phraya Thatsada ñược ñiều ñộng ñể tăng viện. 
Liên quân tiến vào sông Bassac [Ba Thắc, tức Sông Hậu] và dừng lại tại rạch 
Wamanao [có lẽ là Trà Tân]. [6]” 

Cuối năm 1784, Trương Văn ða sai ðô úy ðặng Văn Trấn về Quy Nhơn báo rõ 
tình hình nguy cấp ở phía Nam, vua Thái ðức (Nguyễn Nhạc) liền cử Nguyễn Huệ làm 
tổng chỉ huy ñem ñại binh vào chống ngăn[11] Tây Sơn. Khoảng ñầu năm Giáp Thìn 
(tháng 1 năm 1785), thì binh thuyền Tây Sơn vào ñến nơi và ñóng ở Mỹ Tho. Sau ñó, 
tướng Nguyễn Huệ cử một ít quân mở những cuộc tập kích nhỏ ñể thăm dò. 

Biết quân Xiêm tham tàn, Nguyễn Huệ cho người ñưa tiền của sang mua chuộc, 
bàn việc giảng hòa, cốt làm cho tướng Xiêm chủ quan và làm tăng thêm mối hoài nghi 
của chúa Nguyễn ñối với quân Xiêm[12]. 

Ngoài mối nghi ngờ trên, càng ở gần nhau thì mâu thuẫn giữa quân Nguyễn, quân 
Xiêm và nhân dân Việt càng trở nên sâu sắc. Quân Xiêm cậy mình là kẻ cứu giúp nên 
ñàn áp, cướp bóc nhân dân, khinh mạn cả chúa Nguyễn và quân Nguyễn[13]. Bởi vậy, 
trong thư ñề ngày 25 tháng 1 năm 1785, chúa Nguyễn Ánh ñã than phiền với giáo sĩ J. 
Liot rằng: 

Nay thì Xiêm binh tự do cướp giật, cưỡng hiếp phụ nữ, cướp bóc tài sản, giết bừa 
không tha già trẻ. Vậy nên, "giặc" Tây Sơn ngày một mạnh, thế quân Xiêm ngày một 
suy[14]. 

Nhờ kế mưu ñó, mà Nguyễn Huệ có ñủ thời gian ñể nghiên cứu ñịa hình và bố trí 
một trận quyết chiến. 
Trận chính 
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So sánh lực lượng, biết không thể nào ñánh thẳng vào Sa ðéc hay Trà Tân ñược, 

Nguyễn Huệ liền ñi xem xét ñịa hình, thăm dò lòng dân ở ñây và tìm hiểu ñiểm mạnh, 
yếu của ñối phương. Cuối cùng, ông quyết ñịnh chọn khúc sông Mỹ Tho từ Rạch Gầm 
ñến Xoài Mút[15], cách Mỹ Tho khoảng 12 km, làm trận ñịa quyết chiến. 

Sau khi bí mật cho quân và tàu chiến ẩn náu ở các nơi hiểm yếu, Nguyễn Huệ lệnh 
cho quân ñến khiêu khích. Lập tức, Chiêu Tăng giao Sạ Uyển ở lại giữ ñại bản doanh, 
cử Lục Cổn dẫn bộ binh men theo tả ngạn sông Tiền ñể cùng phối họp; còn ông cùng 
với tướng tiên phong là Chiêu Sương, dẫn hàng trăm thuyền chiến tiến xuống Mỹ Tho, 
nơi ñặt ñại bản doanh của Tây Sơn. 

ðêm ngày 18 tháng 1 năm 1785 (ngày 8 tháng chạp năm Giáp Thìn), lợi dụng con 
nước ñang xuôi, cả hai ñạo thủy bộ quân Xiêm cùng rầm rộ tấn công. 

ðến khoảng ñầu canh năm ngày 19 tháng 1 năm 1785, ñoàn thuyền chiến của ñịch 
lọt vào trận ñịa mai phục của quân Tây Sơn ở Rạch Gầm-Xoài Mút, tức thì pháo lệnh 
tấn công của Tây Sơn nổ vang. Từ hai bờ sông Tiền (ñoạn Rạch Gầm-Xoài Mút) và dọc 
bờ cù lao Thới Sơn, bãi Tôn, cồn Bà Kiểu, Rừng Dừa,...các ñại bác cùng pháo hỏa hổ 
của bộ binh Tây Sơn bắn ra uy hiếp dữ dội. 

ðồng loạt, ñoàn thuyền Tây Sơn từ rạch Xoài Mút, Rạch Gầm, từ trong những 
nhánh rạch nhỏ chảy quanh các cồn bãi, nhanh chóng kéo ra chặn ñánh ñầu. Một ñoàn 
thuyền Tây Sơn khác ẩn náu sau cù lao Thới Sơn, xông ra ñánh mạnh vào hông (nhằm 
chia cắt ñội hình) và ñánh chặn ñường lui, dồn ñoàn thuyền của ñối phương vào thế tiến 
thoái lưỡng nan. Cùng lúc ấy, quân Tây Sơn, cho những thuyền nhẹ chở ñầy những vật 
liệu dễ cháy ñâm thẳng vào những chiến thuyền ñang rối loạn làm cho số bị chìm, số bị 
cháy... 

Trời vừa rạng sáng, thì chiến cuộc cũng vừa dứt. Kết quả là 300 chiến thuyền và 2 
vạn thủy binh của Xiêm cùng một số quân của chúa Nguyễn, không ñầy một ngày, ñã bị 
quân Tây Sơn phá tan. Hai tướng Chiêu Tăng, Chiêu Sương chạy trốn về Sa ðéc, bị 
truy kích, lại hối hả cùng Sa Uyển dẫn vài nghìn tàn quân chạy bộ sang Chân Lạp rồi về 
Xiêm [16]. 

Riêng chúa Nguyễn Ánh vừa thấy "thế giặc mãnh liệt, không thể chống nổi" (Mạc 
Thị gia phả) ñã cùng ñoàn tùy tùng vội vã rút chạy theo sông Trà Luật ra sông Tiền rồi 
tìm ñường sang Trấn Giang (Cần Thơ). Tại Long Hồ, Mạc Tử Sinh ñưa 3 chiếc thuyền 
còn lại ñể ñón chúa Nguyễn chạy sang Hà Tiên. 



11/49 
 

Còn quân bản bộ của chúa Nguyễn thì tan tác mỗi người một ngả. Viên cai cơ chỉ 
huy quân thủy là Nguyễn Văn Oai bị chết tại trận. Những viên tướng khác như Nguyễn 
Văn Thành, Tôn Thất Huy, Tôn Thất Hội...mỗi người cũng chỉ còn ñược dăm chục 
quân. 
Sau trận 

Trong lần chạy tháo thân này, Nguyễn Ánh và ñoàn tùy tùng lại lâm vào cảnh rất 
khổ sở, có lúc cạn cả lương ăn, tướng Nguyễn Văn Thành phải ñi ăn cướp, bị ñánh 
trọng thương, suýt chết[17]. Ngày 25 tháng 1 năm 1785, chúa Nguyễn sai Mạc Tử Sanh 
và Chánh cơ Trung sang Xiêm báo tin thất trận. 

Thấy không thể trông cậy ñược người Xiêm, chúa Nguyễn nhờ giáo sĩ Bá ða Lộc 
ñem Hoàng tử Cảnh ñi sang Pháp cầu viện. ðến khi, các tùy tướng dẫn tàn quân tìm 
ñến, cả ñoàn mới kéo nhau ra sống ở ñảo Thổ Chu. 

Tháng 3 năm Ất Tỵ (1785), quân Tây Sơn ñến truy ñuổi, chúa Nguyễn cùng với 
khoảng 200 quân tướng và 5 chiếc thuyền[18] lại phải chạy sang ñảo Cổ Cốt, rồi sang 
Xiêm. 

Sử nhà Nguyễn là Quốc triều chính biên toát yếu chép: 
Tướng Xiêm là Chiêu Tăng, Chiêu Sương không biết ñịa lý, lại quen thắng trận 

luôn, liền kéo quân thẳng xuống Mỹ Tho, gặp quân phục binh chặn ñánh, quân Xiêm 
thua, theo ñường núi Chân Lạp chạy về...Tháng 4 năm Ất Tỵ (1785), ngài (Nguyễn Ánh) 
ñến thành Vọng Các, vua Xiêm hỏi sự trạng bị thua. Ngài nói hết chuyện Tăng, Sương 
tàn bạo, dân ta thán, nên thua. Xiêm vương giận lắm, muốn chém Tăng, Sương, ngài lại 
hòa giải...Xiêm vương mới nguôi giận.[19] 

Sau ñó, Nguyễn Ánh xin vua Xiêm cho ra ở ðồng Khoai, ngoại thành Vọng Các. 
Ở ñây, ñoàn chúa Nguyễn lo khẩn hoang, làm ruộng, ñốn củi...ñể nuôi nhau. Còn 
Nguyễn Huệ, sau khi ñánh dẹp xong, liền ñem ñại quân về Quy Nhơn, cử ðô ñốc ðặng 
Văn Trấn ở lại giữ Gia ðịnh. 

 
Tượng ñài kỷ niệm chiến thắng Rạch Gầm-Xoài Mút tại Mỹ Tho 

 

Nhận xét 
Trích nhận xét: 
• Trải qua 14 năm, kể từ ngày khởi sự cho tới năm 1785, nghĩa quân Tây Sơn ñã giành 

ñược nhiều chiến thắng lớn, nhưng chưa có chiến thắng nào nhanh gọn, lớn lao và 
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rực rỡ bằng chiến thắng Rạch Gầm-Xoài Mút. Chỉ trong thời gian một ngày, quân 
ñội Tây sơn ñã tiêu diệt gọn nhiều vạn quân Xiêm-Nguyễn, ñặt toàn bộ lãnh thổ 
ðàng Trong dưới quyền kiểm soát của mình. Trong trận quyết chiến này, Nguyễn 
Huệ ñã lợi dụng ñịa hình, vận dụng chiến thuật một cách linh hoạt. ðặc biệt, ông ñã 
khéo léo kết hợp quân thủy và quân bộ ñể cùng tấn công, ñánh ñối phương trên cả 
bốn mặt, nhưng chủ lực là ñánh thật mạnh vào sườn ñịch. Xét toàn cục, cuộc tiến 
công trên có ý nghĩa chính trị, quân sự rất to lớn; nó có tác dụng quyết ñịnh ñối với 
cuộc diện ở miền Nam[20]. 

• Không thể tấn công ñối phương ở Trà Tân, vì ñây là một bản doanh tập trung ñông 
quân và ñược phòng bị chặt chẽ, trong khi quân của Tây Sơn ít hơn hẳn về số lượng. 
Hơn nữa trong tình hình cả nước lúc bấy giờ, ñòi hỏi Nguyễn Huệ phải ñánh nhanh 
giải quyết nhanh. Bởi kẻ thù nguy hiểm của Tây Sơn không phải chỉ có liên quân 
Xiêm-Nguyễn ở Gia ðịnh mà còn có quân chúa Trịnh ở Thuận Hóa. Tiến công vào 
Trà Tân, cuộc chiến ñấu chắc chắn sẽ ác liệt và kéo dài. Như vậy, quân chủ lực tinh 
nhuệ của Tân Sơn bị giam chân ở phía Nam. Rất có thể, khi ấy quân Trịnh chớp lấy 
thời cơ ñánh vào Quy Nhơn. Phải ñồng thời ñối phó với hai kẻ thù ở hai phía, quân 
Tây Sơn chắc chắn sẽ bị phân tán lực lượng. ðó là những lý do vì sao Nguyễn Huệ 
không mở cuộc tiến công vào ñó, mà chủ trương nhử ñịch ra khỏi căn cứ, kéo họ ñến 
một ñịa hình có lợi cho quân mình, ñể tiêu diệt gọn bằng một trận thủy chiến [21]. 

K�t lu�n :  
Trận Rạch Gầm - Xoài Mút là một trong những trận thủy chiến lớn nhất và lừng 

lẫy nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta. 
Trận ñánh diễn ra trên một ñoạn sông Mỹ Tho vào lúc trời còn chưa sáng, ánh lửa 

ñom ñóm còn lập lòe trên những cây bần ven sông nhô ra mặt nước như một câu ca dao 
dân gian ñã diễn tả: 

Bần gie lửa ñóm sáng ngời, 
Rạch Gầm soi dấu muôn ñời uy linh 

Và trận ñánh kết thúc rất nhanh chóng trong ngày hôm ñó, ngày 19 tháng 1 năm 
1785. Chỉ trong khoảng một ngày, khoảng 2 vạn quân Tây Sơn ñã giao chiến và ñánh 
tan tành hơn 5 vạn quân Xiêm - Nguyễn, tiêu diệt gần 4 vạn quân Xiêm và hàng nghìn 
quân Nguyễn. 

Xiêm không phải là một nước lớn, quân ñội Xiêm không phải là một quân ñội 
thiện chiến, hùng hậu. Nhưng cuộc chiến tranh xâm lược của quân Xiêm vào cuối thế 
kỷ XVIII v ẫn là một nguy cơ nghiêm trọng ñe dọa ñộc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh 
thổ của ñất nước. Cuộc kháng chiến chống Xiêm có vị trí quan trọng của nó trong lịch 
sử và có những khó khăn, phức tạp riêng. Quân Xiêm tuy có 5 vạn nhưng ñược bọn 
phong kiến phản ñộng trong nước tiếp sức hưởng ứng, ủng hộ về mọi mặt. Quân ñịch 
lại chiếm ñược nửa ñất Gia ðịnh. Trong lúc ñó, phong trào Tây Sơn chỉ mới giải phóng 
ñược phần lớn ñất ðàng trong và ñang phải ñối phó với thù trong giặc ngoài ở cả hai 
phía Bắc, Nam. Thế mà sau khoảng 10 ngày chuẩn bị, với quân số chưa bằng một nửa 
quân ñịch, quân Tây Sơn do Nguyễn Huệ lãnh ñạo ñã thực hành một trận quyết chiến 
chiến lược thắng lợi hết sức oanh liệt, giòn giã. 

Bằng chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút, quân Tây Sơn ñã giành ñược thắng lợi 
quyết ñịnh, quét sạch quân xâm lược ra khỏi ñất Gia ðịnh, thu hồi những vùng ñất bị 
chiếm ñóng và làm tiêu tan tham vọng của vua Xiêm ñối với phần lãnh thổ cực Nam 



13/49 
 

của nước ta. Chính các sử thần triều Nguyễn cũng nhận thấy: “Người Xiêm từ sau cuộc 
bại trận năm Giáp Thìn, miệng tuy nói khoác mà lòng thì sợ Tây Sơn như cọp” (Sử 
quán triều Nguyễn, ðại Nam thực lục, sách ñã dẫn, t. II, tr. 65). Vua Xiêm Cha-kri I 
cũng phải thừa nhận: quân Xiêm “ñại bại”, bọn Chiêu Tăng, Chiêu Sương “ngu hèn, 
kiêu căng, hung hãn ñến nỗi bại trận” làm “bại binh, nhục quốc” (Vũ Thế Dinh, Mạc Thị 
gia phả, sách ñã dẫn). 

Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút còn giáng một ñòn ñích ñáng, vạch trần chân 
tướng phản bội của Nguyễn Ánh, ñập tan lực lượng quân sự và ảnh hưởng chính trị của 
bè lũ phong kiến phản ñộng này. 

Cuộc kháng chiến chống Xiêm thắng lợi mà khâu quyết ñịnh là trận Rạch Gầm - 
Xoài Mút ñã ñưa phong trào Tây Sơn phát triển lên một trình dộ mới. Từ ñấy, phong 
trào Tây Sơn làm chủ toàn bộ ñất ðàng trong và có ñiều kiện tiến ra ðàng ngoài lật ñỗ 
nền thống trị của tập ñoàn phong kiến phản ñộng vua Lê chúa Trịnh, làm nhiệm vụ lập 
lại nền thống nhất ñất nước, bảo vệ ñộc lập dân tộc Cũng từ ñấy, phong trào Tây Sơn 
trở thành phong trào quật khởi của cả dân tộc, kết hợp chặt chẽ trong mục tiêu tinh thần 
dấu tranh và tổ chức lực lượng, tính chất ác liệt của cuộc ñấu tranh giai cấp và ñấu tranh 
dân tộc. ðó là nét ñặc sắc tạo nên nguồn sức mạnh kỳ diệu cho phong trào Tây Sơn 
trong cuộc chiến ñấu liên tục chống thù trong giặc ngoài, lập nên một chuỗi chiến công 
bất diệt trong lịch sứ dân tộc. 

Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút là kết quả chiến ñấu ngoan cường, mưu trí của 
quân ñội Tây Sơn ñược sự tham gia, cổ vũ của nhân dân Gia ðịnh dưới sự tổ chức, lãnh 
ñạo tài tình của Long nhương tướng quân Nguyễn Huệ. Với vũ công vang lừng này, 
Nguyễn Huệ ñã nâng cao và hoàn thiện thêm một bước quan trọng nghệ thuật quân sự 
của quân ñội Tây Sơn. 

ðưa quân vào Gia ðịnh với nhiệm vụ nhanh chóng tiêu diệt quân Xiêm - Nguyễn, 
Nguyễn Huệ không tổ chức ñánh tiêu hao từng bước rồi tiến lên phản công lớn, cũng 
không tiến công vào căn cứ có phòng thủ và tập trung nhiều binh lực ñịch. Nguyễn Huệ 
chủ trương dùng mưu nhử ñịch ra khỏi căn cứ, kéo chúng ñến một ñịa hình có lợi nhất 
ñể tiêu diệt bàng lối ñánh mai phục, vận ñộng. Tầm mắt chiến lược, tài năng lỗi lạc và 
trí thông minh sắc sảo của vị tướng chỉ huy quân Tây Sơn thể hiện ở nghệ thuật nhử 
ñịch, lợi dụng ñịa hình, xác ñịnh khu vực quyết chiến, cách sử dụng binh lực và bố trí 
thế trận. 

Trong tư tưởng chỉ ñạo, Nguyễn Huệ 1uôn 1 luôn quán triệt và ñặt lên hàng ñầu 
quyết tâm ñánh tiêu diệt, ñánh nhanh, triệt ñể. Trên khu vực quyết chiến, tuy quân số ít 
hơn nhiều so với ñịch, nh¬ng biết khéo nhử ñịch, tận dụng ñịa hình, sử dụng và bố trí 
lực lượng chính xác, Nguyễn Huệ ñã bày ra một thế trận lợi hại, chặt chẽ, hoàn chỉnh. 
ðó là thế trận bất ngờ bao vây toàn bộ quân dịch ñang vận ñộng trên sông, ñánh chặn 
ñầu khóa ñuôi rồi công kích mạnh vào cạnh sườn, ñánh cả trên sông và trên bờ, nhằm 
bao vây, chia cắt và tiêu diệt. ðây là một trận thủy chiến nên thủy binh Tây Sơn giữ vai 
trò chủ yếu, nhưng có sự tham gia hiệp ñồng tác chiến của bộ binh. ðặc biệt trong trận 
ñánh này, hỏa lực của quân ñội Tây Sơn bao gồm ñại bá ñặt trên chiến thuyền và bố trí 
trên bờ, ñã ñược sử dụng ñến mức cao và phát huy uy lực to lớn của nó, áp ñảo ñịch 
ngay từ ñầu. 
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Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút ñã nêu cao truyền thống thủy chiến lâu ñời và 
ưu việt của quân dân ta, ñã kế thừa và phát huy kinh nghiệm phong phú của những trận 
thủy chiến trước ñây, tiêu biểu là chiến thắng Bạch ðằng thời Ngô Quyền phá quân 
Nam Hán (năm 938) và thời Trần Hưng ðạo diệt quân Nguyên (năm 1288). 

Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút là chiến công chống ngoại xâm vô cùng oanh 
liệt của nhân dân miền cực Nam ñất nước. Lập nên vũ công huy hoàng ñó, nhân dân 
miền Nam ñã xứng ñáng là bức tường thành bất khả xâm phạm của Tổ quốc Việt Nam 
anh hùng và Nguyễn Huệ, người anh hùng nông dân 32 tuổi, vị tướng tài ba của quân 
Tây Sơn, ñã trở thành một anh hùng dân tộc. 
 

Lật ñổ chúa Trịnh 
ðánh chi �m Phú Xuân 

Chiến dịch Phú Xuân 1786 là loạt trận ñánh giữa quân Tây Sơn và chúa Trịnh 
trong cuộc nội chiến nước ðại Vi ệt cuối thế kỷ 18. Chiến dịch này là một phần của 
Chiến tranh Trịnh-Tây Sơn, mở ñầu cho cuộc bắc tiến thắng lợi của quân Tây Sơn trong 
quá trình tiêu diệt thế lực họ Trịnh tại Bắc Hà. 

Chiến dịch Phú Xuân bao gồm việc ñánh chiếm toàn bộ lãnh thổ từ sông Gianh trở 
vào nam tới Thuận Hóa, mà trọng ñiểm là thành Phú Xuân. 
Bối cảnh 

Nước ðại Vi ệt ngay thống nhất một thời gian ngắn sau chiến tranh Lê-Mạc lại bị 
chia cắt từ ñầu thế kỷ 17 tới cuối thế kỷ 18 thành ðàng Ngoài và ðàng Trong. Năm 
1771, anh em Tây Sơn nổi dậy chống chúa Nguyễn ở ðàng Trong, chính quyền chúa 
Nguyễn nghiêng ngả. Chúa Trịnh Sâm ở ðàng Ngoài nhân cơ hội ñó phái Hoàng Ngũ 
Phúc mang quân vào ñánh Phú Xuân. ðầu năm 1775, quân Trịnh ñánh chiếm Phú 
Xuân, chúa Nguyễn Phúc Thuần bỏ chạy vào Nam Bộ. 

Quân Trịnh tiếp tục ñánh thắng quân Tây Sơn khiến Nguyễn Nhạc phải quy phục 
và nhận làm tiên phong ñánh chúa Nguyễn. Từ năm 1776 ñến năm 1785, Tây Sơn nhiều 
lần tấn công chúa Nguyễn ở Nam Bộ, giết 2 chúa Nguyễn Phúc Thuần, Nguyễn Phúc 
Dương và ñuổi chúa Nguyễn Ánh chạy sang lưu vong ở Xiêm La. 

Sau khi làm chủ Nam Trung Bộ và Nam Bộ, Tây Sơn quay sang phía bắc ñánh 
Trịnh. 
Tình hình hai bên 

Ngay sau khi hạ ñược thành Phú Xuân và tiến xuống ñánh thắng quân Tây Sơn ở 
Quảng Nam, quân Trịnh ñã có biểu hiện suy yếu. Thu hàng Tây Sơn, quân Trịnh ngưng 
chiến và sau ñó bị dịch bệnh hoành hành, quân bị thương vong khá nhiều. Cuối năm 
1775, Hoàng Ngũ Phúc kiến nghị Trịnh Sâm bỏ Quảng Nam rút về Thuận Hóa rồi trở 
về bắc. Trịnh Sâm chấp thuận. 

Thế lực họ Nguyễn ở Quảng Nam thấy quân Trịnh rút ñi bèn nổi dậy ñịnh chiếm 
cứ nhưng Nguyễn Nhạc ñã ñiều binh ñánh tan lực lượng này và chiếm Quảng Nam. 
Trịnh Sâm thấy Quảng Nam xa xôi hiểm trở và ngại dùng binh, nhân ñấy mới trao cho 
Nguyễn Nhạc trấn giữ[4]. 

Năm 1778, sau khi giết ñược hai chúa Nguyễn, Nguyễn Nhạc tự xưng làm vua, ñặt 
niên hiệu Thái ðức. Chúa Trịnh dù biết nhưng không hỏi ñến. Trấn thủ Thuận Hóa của 
họ Trịnh là Phạm Ngô Cầu ñược ñánh giá là người tham lam nhút nhát, tham tụng Hồ 
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Sĩ ðống từ Thuận Hoá về kinh, ñã nhiều lần xin bổ viên tướng khác thay cho Ngô Cầu, 
nhưng Trịnh Sâm không nghe theo[4]. 

Năm 1782, Trịnh Sâm chết, hai con là Trịnh Khải và Trịnh Cán tranh nhau làm 
chúa. Trịnh Khải giết người phụ tá Hoàng ðình Bảo của Trịnh Cán (còn nhỏ), giành lấy 
ngôi chúa. Thủ hạ của ðình Bảo là Nguyễn Hữu Chỉnh chạy vào nam ñầu hàng Tây 
Sơn. 

Tháng 3 năm 1786, dân Bắc Hà bị nạn ñói, giá gạo tăng vọt, thây chết nằm liền 
nhau. Trịnh Khải hạ lệnh ai nộp của sẽ trao cho quan chức, nhưng không ai hưởng ứng, 
bèn dùng sắc lệnh bắt ức nhà giàu ñể lấy tiền chia ra phát chẩn[4]. 

Nhận thấy thời cơ ñánh Bắc Hà, Nguyễn Huệ ñề nghị Nguyễn Nhạc ñánh ra bắc 
nhưng Nguyễn Nhạc ngần ngại chưa quyết[5]. 

Sang tháng 4 năm ñó, Phạm Ngô Cầu sai sứ là Nguyễn Phú Như vào Quy Nhơn 
mượn tiếng trao ñổi vấn ñề biên giới, nhưng thực ra muốn dò tình hình Tây Sơn. Phú 
Như vốn có quen biết với Nguyễn Hữu Chỉnh, bèn mang tình hình Thuận Hóa nói lại. 
Hữu Chỉnh bèn xin Nguyễn Nhạc ra quân ñánh Thuận Hóa. Lúc ñó Nguyễn Nhạc mới 
quyết ñịnh. 

Diễn biến 
Bố trí lực lượng hai bên 

Nguyễn Nhạc cử Nguyễn Huệ làm tổng chỉ huy các cánh quân thủy bộ, Vũ Văn 
Nhậm làm tả quân ñô ñốc, Nguyễn Hữu Chỉnh làm hữu quân ñô ñốc, Nguyễn Lữ chỉ 
huy ñội dự bị thủy quân[6]. Theo giáo sĩ La Grand de la Liraye trong cuốn Notes 
historiques sur la nation annamite, tổng số quân Tây Sơn tham chiến gồm 5.000 tiền 
quân, 2.000 hậu quân và 3.000 thủy binh, tất cả 1 vạn người[7]. 

Phía quân Trịnh có trên 3 vạn quân[8]. Từ khi Hoàng Ngũ Phúc và Bùi Thế ðạt rút 
ñi (1775) ñã bố trí lực lượng phòng bị. Từ sông Gianh tới ñèo Hải Vân, có nhiều ñồn ñể 
cứu ứng cho nhau. Tuy nhiên, ñất Thuận Hóa trong nhiều năm không có chiến tranh, 
quân số tuy khá ñông nhưng phòng thủ không chặt chẽ[9]. Chủ tướng Phạm Ngô Cầu 
chuyên làm việc buôn bán, không sắm sửa khí giới phòng bị lương thực nên quân Trịnh 
và dân ñều chán nản khinh thường[4]. 

Nhằm triệt ñể lợi dụng thời tiết mùa hè, gió nồm thổi mạnh có thể ñưa thủy quân 
tiến nhanh ra ñánh phá phía bắc, Nguyễn Huệ lập kế hoạch ñánh bất ngờ ở các ñiểm 
phòng thủ quân Trịnh từ sông Gianh trở vào, từ Hải Vân trở ra và từ cạnh sườn vào Phú 
Xuân[10]: 

• ðạo quân thủy tiến ñánh Phú Xuân 
• Một ñạo thủy quân của Nguyễn Lữ tiến thẳng ra sông Gianh rồi chia làm hai: một 

cánh án ngữ sông Gianh ngăn viện binh quân Trịnh ở Nghệ An vào cứu; cánh kia 
ñánh xuống các ñồn quân Trịnh ở Bố Chính, Leo Heo và hợp với cánh quân từ 
Phú Xuân tiến ra ñánh Dinh Cát. 

• Toàn bộ bộ binh tập trung ñánh ñèo Hải Vân rồi tiến ra Phú Xuân. 
Quân Tây Sơn ñánh ñèo Hải Vân 

Biết Phạm Ngô Cầu là người tin vào việc bói toán, Nguyễn Huệ sai một thủ hạ 
người Hoa giả làm thày bói tới Phú Xuân ra mắt quận Tạo Phạm Ngô Cầu, khuyên Cầu 
nên lập ñàn giải hạn. Quận Tạo nghe theo, bèn lập ñàn chay ở chùa Thiên Mụ trong 7 
ngày 7 ñêm, bắt quân phục dịch vất vả[11]. Trong khi tướng sĩ phía Trịnh mất cảnh giác 
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thì quân Tây Sơn bắt ñầu lên ñường ra bắc ngày 28 tháng 4 âm lịch tức 25 tháng 5 năm 
1786[12]. 

ðèo Hải Vân tuy xung yếu, ñồn lũy kiên cố nhưng từ nhiều năm quân Trịnh ñã khá 
trễ nải trong việc phòng thủ. Chủ tướng quân Trịnh tại ñây là Hoàng Nghĩa Hồ. 

Khoảng trung tuần tháng 5 âm lịch năm 1786, ñạo quân bộ của Tây Sơn do 
Nguyễn Huệ ñích thân chỉ huy ñã tập kích bất ngờ nơi này, quân Trịnh không kịp trở 
tay. Hoàng Nghĩa Hồ mang quân ra ñịch bị thua trận và chết tại chiến trường[4]. 

ðánh chiếm ñược Hải Vân, Nguyễn Huệ lập tức thúc quân tiến thẳng ra Phú Xuân. 
Các trận ñánh nam sông Gianh 

Trong lúc Nguyễn Huệ tác chiến ở phía nam thì Nguyễn Lữ mang quân thủy ra 
sông Gianh. Tại ñây, quân Tây Sơn chia làm 2 cánh. Một cánh án ngữ sông Gianh ngăn 
viện binh Trịnh từ bắc sông Gianh kéo vào; cánh kia tiến xuống chiếm ñồn Bố Chính[13] 
và lũy ðồng Hới. 

Tuy tại ñây có không ít ñồn phòng thủ nhưng các cánh quân Trịnh tại ñây ñều có 
tinh thần chiến ñấu thấp. Khi quân Tây Sơn kéo ñến, các tướng sĩ Bắc Hà ñều bỏ thành 
lũy chạy trốn[14]. Khi quân Tây Sơn chiếm ñược Bố Chính sắp tiến vào Leo Heo thì 
quân Trịnh tại ñây cũng bỏ chạy, nhưng bị dân ñịa phương bắt nộp cho quân Tây Sơn. 

Quân Tây Sơn tiến ñánh lũy ðồng Hới (lũy Thầy) do Phái Vị hầu và Ninh Tốn chỉ 
huy. Tuy thành lũy khá kiên cố nhưng tinh thần quân Trịnh tại ñây cũng bạc nhược. Hai 
tướng Trịnh sợ bị ñánh từ cả ñường thủy lẫn ñường bộ, không dám chống cự bèn theo 
ñường núi trốn thoát về Bắc. Ngày 26 tháng 5 âm lịch tức 21 tháng 6, quân Tây Sơn 
chiếm ñóng lũy ðồng Hới[15]. 
Trận chiến ở thành Phú Xuân 

Trong khi Phạm Ngô Cầu vẫn ñang cầu cúng ở chùa Thiên Mụ thì tàn quân Trịnh 
ở Hải Vân chạy về báo tin Hoàng Nghĩa Hồ tử trận. Quận Tạo hoảng sợ, biết mình mắc 
mưu quân Tây Sơn, vội lệnh cho quân sĩ về thành chuẩn bị ñối phó, nhưng các tướng sĩ 
vất vả phục dịch nhiều ngày nên mỏi mệt và tinh thần chiến ñấu suy nhược[16]. 

ðể ly gián các tướng Trịnh giữ Phú Xuân là Phạm Ngô Cầu và Hoàng ðình Thể, 
Nguyễn Huệ theo kế của Nguyễn Hữu Chỉnh, dùng Chỉnh ñứng tên nhân danh người 
quen cũ, viết thư dụ hàng Hoàng ðình Thể, song lại sai người cố ý ñưa thư nhầm cho 
Phạm Ngô Cầu. Phạm Ngô Cầu ñang bối rối và mỏi mệt lại tiếp nhận thư của Nguyễn 
Hữu Chỉnh gửi Hoàng ðình Thể, bắt ñầu nghi ngờ ðình Thể không hết lòng chiến ñấu. 
Bản thân quận Tạo cũng sinh ý ñịnh hàng Tây Sơn. Quận Tạo bèn dìm bức thư ñó 
không ñưa cho quận Thể[17][4]. 

Không lâu sau quân Tây Sơn kéo ñến sát thành Phú Xuân. ðạo thủy quân của Vũ 
Văn Nhậm chỉ huy tới cửa biển thì gặp một tàu Bồ ðào Nha. Tàu này vốn của thương 
nhân thường tới làm ăn tại Phú Xuân nên họ ủng hộ Phạm Ngô Cầu chống Tây Sơn. 
Quân Tây Sơn bèn bao vây ñốt phá tàu, thuyền trưởng và các sĩ quan người Bồ ðào 
Nha bị quân Tây Sơn quăng xuống biển. Tàu bị ñốt cháy, ñược phá làm từng mảnh 
dùng làm cầu phao, còn các thủy thủ ñược Tây Sơn thu dụng[18]. 

Thắng tàu Bồ ðào Nha, thủy quân Tây Sơn theo sông Hương áp sát thành, trong 
khi ñó bộ binh Tây Sơn cũng tiến ñến vây thành. 



17/49 
 

Trong thành, Phạm Ngô Cầu bàn nên hàng, còn Hoàng ðình Thể muốn ñánh. Vì 
quận Thể quyết chiến, quận Tạo ñể quận Thể mang quân nghênh chiến, còn mình giữ 
thành. 

Hoàng ðình Thể mang quân lên mặt thành chống cự, tập trung pháo bắn xuống dữ 
dội. Bộ binh Tây Sơn bị pháo bắn phải giãn vòng vây lùi ra xa. Nguyễn Huệ ñiều quân 
bộ lên thuyền thủy binh ở bờ sông Hương, dùng ñại bác bắn lên thành chống lại pháo 
quân Trịnh, nhưng từ mặt nước lên mặt thành quá cao (hơn 2 trượng) nên ñại bác Tây 
Sơn bắn không tới. Một chiến thuyền Tây Sơn bị bắn chìm[19]. 

Nguyễn Huệ buộc phải hạ lệnh cho quân Tây Sơn ngưng chiến. Lúc ñó là tháng 5 
ñang mùa nước lũ. Thông thường ban ngày mực nước sông Hương thấp, tới ñêm nước 
dâng cao. Biết quy luật nước lên xuống, Nguyễn Huệ bèn ñổi chiến thuật không ñánh 
ban ngày mà ñánh ban ñêm[20]. 

ðêm ngày 20 tháng 5 âm lịch tức 15 tháng 6 năm 1786, nước dâng ngập chân 
thành Phú Xuân. Nguyễn Huệ hạ lệnh tiến công. Thủy quân Tây Sơn tiến ñến nã pháo 
vào trong thành. Hỏa lực quân Trịnh mất tác dụng. Hoàng ðình Thể không thể dùng 
pháo binh chống lại quân Tây Sơn ñược nữa, phải cùng các con và thuộc tướng Vũ Tá 
Kiên mở cửa thành ra nghênh ñịch[4][20]. 

ðánh nhau ñược 1 canh giờ, Hoàng ðình Thể thuốc súng và ñạn ñều hết, bèn sai 
người vào thành xin tiếp viện, nhưng Phạm Ngô Cầu ñóng cửa thành không cứu viện. 
ðình Thể cùng hai người con và tì tướng là Vũ Tá Kiên dựa vào thành lũy ñể bày trận, 
ñem hết sức lực chiến ñấu. Nhưng trong lúc quận Thể ñang chiến ñấu thì trên mặt 
thành, quận Tạo ñã kéo cờ trắng xin hàng. Hai người con quận Thể phóng ngựa ra trận, 
ngựa bị què, bèn xuống ngựa ñánh bộ, bị trọng thương, chết tại mặt trận. ðình Thể cùng 
Tá Kiên lần lượt tử trận[4]. 

Nguyễn Huệ thúc quân ồ ạt tiến lên chiếm thành. Ngô Cầu mở cửa thành xe quan 
tài ra hàng, ñốc thị Nguyễn Trọng ðang chết ở trong ñám loạn quân. Thuận Hóa thuộc 
về Tây Sơn. 
Kết quả và ý nghĩa 

Lực lượng quân Trịnh bị tiêu diệt gần hết, chỉ còn vài trăm người chạy thoát ra 
ngoài thành nhưng bị dân ñịa phương ñón ñường giết chết. Chỉ có một người lính duy 
nhất sống sót ñược chạy về Dinh Cát báo tin thất trận ở Phú Xuân[21]. Trấn thủ Dinh Cát 
là con rể chúa Trịnh nghe tin thất kinh, bỏ Dinh Cát chạy song sau ñó bị bắt cùng 200 
thuộc hạ[22]. 

Vùng kiểm soát của quân Trịnh ở Nam sông Gianh ñã bị cánh quân Nguyễn Lữ tấn 
công ñánh chiếm ñồng thời với trận chiến tại thành Phú Xuân. Tới ngày 21/6/1786, 
quân Tây Sơn chiếm xong Lũy Thầy và tới ngày 22/6/1786 thì chiếm nốt Dinh Cát bỏ 
trống. 

Chiến dịch Phú Xuân 1786 diễn ra trong 28 ngày, quân Tây Sơn tiêu diệt ñại bộ 
phận quân Trịnh ở phía nam sông Gianh – vùng ñất mà chính quyền Lê - Trịnh mới mở 
từ cuộc chiến năm 1774-1775 và khiến chính quyền chúa Trịnh vốn suy yếu càng ñẩy 
nhanh tới tan rã[23]. Nhân ñà thắng lợi này, Nguyễn Huệ thúc quân tấn công ra bắc. Lực 
lượng họ Trịnh nhanh chóng bị ñánh bại và chính quyền chúa Trịnh sụp ñổ 1 tháng sau 
ñó (21/7/1786). 
Tham khảo 
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• Nguyễn Lương Bích, Phạm Ngọc Phụng, Tìm hiểu thiên tài quân sự của Nguyễn Huệ, NXB 
Quân ñội nhân dân, 1976 

• Khâm ñịnh Việt sử thông giám cương mục 
• Ngô gia văn phái, Hoàng Lê nhất thống chí 
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ngày 10/7/1786 
19. Nguyễn Lương Bích, Phạm Ngọc Phụng, sách ñã dẫn, tr 118, dẫn lại từ ðại Nam chính biên liệt truyện 
20. a b Nguyễn Lương Bích, Phạm Ngọc Phụng, sách ñã dẫn, tr 118 
21. Nguyễn Lương Bích, Phạm Ngọc Phụng, sách ñã dẫn, tr 118, dẫn lại từ thư của giáo sĩ Doussain ngày 

6/6/1787 
22. Nguyễn Lương Bích, Phạm Ngọc Phụng, sách ñã dẫn, tr 123, dẫn lại từ thư của giáo sĩ Doussain ngày 

6/6/1787 
23. Nguyễn Lương Bích, Phạm Ngọc Phụng, sách ñã dẫn, tr 130 
 
Ti�n ra Thăng Long 

 
ðền Quán Cháo ở Tam ðiệp với truyền thuyết tiên nữ dâng cháo cho nghĩa quân Tây Sơn 

Do sự thuyết phục của Nguyễn Hữu Chỉnh, Nguyễn Huệ quyết ñịnh ñem quân ra 
Bắc ñánhThăng Long ñể diệt họ Trịnh dù chưa ñược lệnh của vua anh Nguyễn Nhạc. 

Với danh nghĩa "Phù Lê diệt Trịnh", Nguyễn Huệ sai Chỉnh làm tiên phong Bắc 
tiến. Quân Trịnh rệu rã nhanh chóng thua trận, các danh tướng phần nhiều nghe tin Phú 
Xuân thất thủ ñã khiếp sợ, ñến khi nghe quân Tây Sơn kéo ra, ña số ñã bỏ trốn. Chúa 
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Trịnh không ñược lòng dân, bỏ thành Thăng Long chạy, bị dân bắt ñem nộp Tây Sơn. 
Trên ñường áp giải, Trịnh Tông tự sát. 

Nguyễn Huệ vào thành Thăng Long yết kiến vua Lê Hiển Tông. Tuy về danh 
nghĩa Nguyễn Huệ trao trả quyền chính lại cho vua Lê và nhận phong Nguyên súy Dực 
chính phù vận Uy quốc công, nhưng trong thực tế, ông nắm toàn bộ quyền chính ở Bắc 
Hà. Do sự sắp xếp của Nguyễn Hữu Chỉnh, vua Lê Hiển Tông gả công chúa Ngọc 
Hân cho Nguyễn Huệ. 

Tháng 7 năm 1786, vua Lê Hiển Tông qua ñời, thọ 70 tuổi. Do ý kiến của công 
chúa Ngọc Hân thiên về lập hoàng thân Lê Duy Cận (anh của Ngọc Hân), Nguyễn Huệ 
muốn hoãn lễ ñăng quang của Lê Duy Kỳ. Do áp lực của tôn thất nhà Lê ñối với Ngọc 
Hân, Nguyễn Huệ ñành thu xếp cho Lê Duy Kỳ lên ngôi vua, ñó là vua Lê Chiêu 
Thống. Ít lâu sau, Nguyễn Huệ ñem công chúa Ngọc Hân cùng Nguyễn Nhạc rút quân 
về Nam. 

D�p Án ðô v	�ng 
Sau khi quân Tây Sơn rút ñi, các thế lực của chúa Trịnh từng bỏ trốn khi Tây Sơn 

kéo ra như ðinh Tích Nhưỡng, Hoàng Phùng Cơ trỗi dậy, lập Trịnh Bồng lên ngôi 
vương, tức là Án ðô vương, tái lập chính quyền chúa Trịnh. 

Vua Lê Chiêu Thống ñang muốn chấn hưng nhà Lê bèn mời Nguyễn Hữu Chỉnh 
ñang trấn ở Nghệ An ra dẹp Trịnh Bồng. Chỉnh nhanh chóng ñánh tan quân Trịnh, ñốt 
phủ chúa, Trịnh Bồng bỏ ñi mất tích. Họ Trịnh mất hẳn, nhưng Nguyễn Hữu Chỉnh lại 
lộng hành như chúa Trịnh trước kia. 

Mâu thuẫn nội bộ 
Nguyên nhân 

Sử sách không ghi chép thật rõ ràng về sự kiện mâu thuẫn giữa anh em Tây Sơn. 
Các sử gia nhà Nguyễn cho rằng tại Nguyễn Nhạc "tư thông" với vợ Nguyễn Huệ, 
nhưng lý do này có vẻ không xác ñáng. Có tài liệu nói rằng Nguyễn Nhạc yêu cầu 
Nguyễn Huệ nộp vàng bạc lấy từ kho của họ Trịnh ở Bắc Hà mang về Nam nhưng vua 
em không chịu; hơn thế vua em lại xin vua anh cho cai quản thêm Quảng Nam và vua 
anh không chấp thuận, do ñó Nguyễn Huệ chủ ñộng mang quân vào nam ñánh Nguyễn 
Nhạc. Ý kiến sau có vẻ xác ñáng hơn. 

Có ý kiến bàn thêm rằng, chủ trương của Nguyễn Nhạc là tập trung tiêu diệt chúa 
Nguyễn, chỉ ñánh chiếm phần ñất của chúa Nguyễn ñể thay thế cai trị tại miền Nam và 
giữ hòa bình với Bắc Hà, cho nên việc Nguyễn Huệ tự ý ñem quân Bắc tiến là trái ý vua 
anh. Ngay khi biết tin Nguyễn Huệ ñánh Thăng Long, vua Tây Sơn vội mang quân ra 
Bắc, thực chất là ñể gọi em về. Mặt khác, Nguyễn Nhạc không yên tâm với sự phát 
triển thế lực riêng của Nguyễn Huệ. Trong khi ñó, là người có hùng tâm, Nguyễn Huệ 
có chủ trương tự lực phát triển ra ngoài tầm kiềm chế của vua anh và việc Bắc tiến của 
ông không hẳn chỉ vì lời khuyên của Nguyễn Hữu Chỉnh. ðây mới chính là nguyên 
nhân dẫn tới mâu thuẫn của anh em Tây Sơn[21]. 

Sử cũ ghi rất vắn tắt và không thật rõ ràng về sự kiện này, chỉ biết khoảng ñầu năm 
1787, Nguyễn Huệ mang 60.000 quân nam tiến vây thành Quy Nhơn. Theo thư của một 
số linh mục Pháp, ñể có ñủ 6 vạn quân vây bọc thành Quy Nhơn, Nguyễn Huệ bắt thêm 
toàn bộ số ñinh Thuận - Quảng vào lính, khiến nhiều vùng không còn ñàn ông nữa. 
Nguyễn Nhạc bị vây ngặt bèn gọi ðặng Văn Trấn, ñang trấn thủ Gia ðịnh, ra cứu. Trấn 
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vâng lệnh mang quân ra, nhưng ñến Phú Yên ñã bị Nguyễn Huệ bắt sống. Nguyễn Huệ 
nã pháo tới tấp vào thành Quy Nhơn. Nguyễn Nhạc bị vây bức quá phải lên thành khóc 
xin em ñừng ñánh thành nữa. Nguyễn Huệ bằng lòng giảng hòa với anh. 

Tuy nhiên, theo một giáo sĩ phương Tây tại Vi ệt Nam lúc ñó, anh em Nguyễn 
Nhạc, Nguyễn Huệ tuy mâu thuẫn nhưng cho ñến khi Nguyễn Huệ bắt ñược ðặng Văn 
Trấn, quân ñội hai bên vẫn chưa thực sự ñánh nhau thì Nguyễn Lữ ñứng ra ñiều ñình và 
hai bên vì tình cảm trong nhà ñã ñồng ý giảng hoà[22]. 

Nguyễn Nhạc phong vương cho hai em, mỗi người chia nhau giữ một khu vực từ 
tháng 4 năm 1787: 
� Nguyễn Nhạc xưng là Trung ương Hoàng ñế, ñóng ñô ở Quy Nhơn. 
� Phong Nguyễn Lữ làm ðông ðịnh Vương, cai quản vùng ñất Gia ðịnh. 
� Phong Nguyễn Huệ làm Bắc Bình Vương, cai quản vùng ñất từ ñèo Hải Vân trở ra 

Bắc. 
Nguyễn Huệ giảng hoà và nhận chức Bắc Bình vương của vua anh phong. Hai anh 

em lấy Bản Tân làm ranh giới, từ Thăng Hoa, ðiện Bàn ra Bắc thuộc Nguyễn Huệ, 
từ Quảng Ngãi trở vào thuộc vua Thái ðức. Như vậy vua Thái ðức ñã thoả mãn yêu 
cầu ñược cai quản Quảng Nam của vua em. Còn Nguyễn Lữ trấn thủ Gia ðịnh, có thái 
bảo Phạm Văn Tham giúp sức. 

H�u qu
 
Việc bất hòa giữa anh em Tây Sơn ñể lại hậu quả nghiêm trọng và lập tức bị kẻ 

ñịch từ hai phía tận dụng. 
Ở phía nam, sau trận Rạch Gầm - Xoài Mút, Nguyễn Huệ ñã chủ ñộng giao hảo 

với vua Xiêm ñể cởi bỏ thù hằn, do ñó vua Xiêm không có ý giúp Nguyễn Ánh trở về 
lần nữa[23]. Tuy nhiên sau 3 năm lưu vong ở Xiêm, Nguyễn Ánh nhận ra cơ hội này ñể 
về nước và ñã tập hợp lực lượng, trở về vào tháng 8 năm 1787. 

Nguyễn Lữ hèn yếu nghe tin Nguyễn Ánh trở về vội vã tránh ñi nơi khác ñể Gia 
ðịnh cho Phạm Văn Tham giữ. Sau ñó thế quân Nguyễn Ánh ngày càng mạnh khiến 
Nguyễn Lữ sợ hãi mang quân bản bộ rút chạy về Quy Nhơn. Quân Tây Sơn ñã mỏng lại 
càng mỏng. Mặc dù sau ñó Phạm Văn Tham ñã nỗ lực chống trả nhưng vì không ñược 
viện binh trợ lực nên tháng 8 năm 1788 Nguyễn Ánh chiếm lại ñược Gia ðịnh. Phạm 
Văn Tham rút chạy ra ngoài vẫn cố ñơn ñộc chiến ñấu ñể chờ viện binh nhưng lúc ñó 
Nguyễn Nhạc chỉ lo phòng bị vua em Bắc Bình vương ở phía bắc mà không ñoái hoài 
ñến việc cứu phía nam nữa. Thế cùng sức kiệt, ñầu năm 1789 Phạm Văn Tham bị 
Nguyễn Ánh vây chặt, lại bịt ñường ra biển về Quy Nhơn nên buộc phải ñầu hàng. Tây 
Sơn lại mất Nam Bộ. 

Sau một thời gian ñể mất Gia ðịnh trở về Quy Nhơn, ðông ðịnh vương Nguyễn 
Lữ lâm bệnh qua ñời. (Xem thêm bài về Nguyễn Lữ) 

Ở Bắc Hà, Nguyễn Hữu Chỉnh nhân lúc Tây Sơn lục ñục bèn có ý chống lại Tây 
Sơn. Nguyễn Huệ phái Vũ Văn Nhậm, con rể của Nguyễn Nhạc, ra tiêu diệt Nguyễn 
Hữu Chỉnh. Tuy nhiên, ñến lượt Vũ Văn Nhậm chuyên quyền, có ý chống Nguyễn Huệ. 
Tháng 4 năm 1788, Lê Chiêu Thống ñã bỏ kinh ñô lưu vong. Nguyễn Huệ phải ñem 
quân ra Bắc lần thứ hai, giết Vũ Văn Nhậm. Ông tổ chức lại hệ thống cai trị ở Bắc Hà, 
ñưa các danh sĩ có tên tuổi như Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích ra ñảm ñương công việc. 
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Sau khi ñã lập Sùng nhượng công Lê Duy Cận làm Giám quốc, Nguyễn Huệ lại rút 
quân về Phú Xuân. 
ðại phá quân Mãn Thanh 

Tr ận Ngọc Hồi - Khương Thượng (hay Chiến thắng Kỷ Dậu) là tên gọi do các 
nhà sử học Việt Nam dành cho loạt trận ñánh chống ngoại xâm thắng lợi của nước ðại 
Việt thời Tây Sơn do vua Quang Trung lãnh ñạo vào ñầu năm Kỷ Dậu 1789, ñánh tan 
hàng vạn quân Mãn Thanh do Tôn Sĩ Nghị chỉ huy - kéo sang do sự cầu viện của vua 
Chiêu Thống nhà Hậu Lê. 

Trận Ngọc Hồi - Khương Thượng khẳng ñịnh sự tồn tại của nước ðại Vi ệt trước 
hoạ xâm lược, chấm dứt sự tồn tại của nhà Hậu Lê. Chiến thắng này còn ñánh dấu việc 
nhà Tây Sơn chính thức thay nhà Hậu Lê trong việc cai quản ñất Bắc Hà và trong quan 
hệ với nhà Thanh. 
Bối cảnh 

Nước ðại Vi ệt cuối thế kỷ 18 rất rối ren và phân liệt nhiều hơn sau hơn 200 năm 
chia cắt ðàng Trong và ðàng Ngoài. Vua nhà Hậu Lê chỉ tồn tại trên danh nghĩa ở 
Thăng Long – nơi quyền hành trong tay các chúa Trịnh; còn từ sông Gianh trở vào nam, 
ñất ñai do chúa Nguyễn cai quản, cũng lấy danh nghĩa "phù Lê". 

Năm 1771, ba anh em Tây Sơn là Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ nổi 
dậy khởi nghĩa chống chúa Nguyễn ở ðàng Trong. Sau hơn 10 năm kịch chiến, năm 
1783, Nguyễn Nhạc lật ñổ sự thống trị của chúa Nguyễn ở ðàng Trong, tự lập làm vua 
Thái ðức ở Quy Nhơn. Chúa Nguyễn mới là Nguyễn Ánh phải chạy sang Xiêm lưu 
vong. 

Năm 1786, Nguyễn Nhạc cử em là Nguyễn Huệ mang quân ñánh Phú Xuân – kinh 
thành cũ của chúa Nguyễn, bị chúa Trịnh ñánh chiếm năm 1775. Nguyễn Huệ ñánh lấy 
Phú Xuân rồi ñánh thẳng ra Thăng Long với danh nghĩa "Phù Lê diệt Trịnh", tiêu diệt 
chúa Trịnh. Anh em Tây Sơn giao hiếu với vua Lê rồi rút quân về nam. 

Do sự tranh chấp về quyền lực, Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ nổ ra xung ñột ñầu 
năm 1787. Nguyễn Huệ thắng thế nhưng chấp nhận lời cầu hòa của vua anh. 

Nhân cơ hội ñó, các lực lượng chống Tây Sơn trỗi dậy. Phía nam, Nguyễn Ánh 
nhờ sự giúp ñỡ của người Pháp, trở về ñánh chiếm Gia ðịnh. ðông ðịnh vương nhà 
Tây Sơn là Nguyễn Lữ bỏ Gia ðịnh về Quy Nhơn. Phía bắc, các lực lượng thân họ 
Trịnh dựng lại người trong tông tộc là Trịnh Bồng lên ngôi, bị tướng Bắc Hà ñã hàng 
Tây Sơn là Nguyễn Hữu Chỉnh từ Nghệ An kéo ra ñánh bại. Chỉnh ra cầm quyền ở 
Thăng Long mưu thay chúa Trịnh chống Tây Sơn. 
Mâu thuẫn giữa vua Lê và Tây Sơn 

Lê Chiêu Thống lên ngôi trong bối cảnh chúa Trịnh vừa bị diệt, muốn lấy lại quyền 
hành về tay, nhưng liên tiếp bị các tướng áp chế ñể lập lại họ Trịnh. Lê Chiêu Thống 
triệu Nguyễn Hữu Chỉnh về ñánh trừ ñược họ Trịnh thì lại ñến lượt Nguyễn Hữu Chỉnh 
lộng hành. 

Lúc ñó Tây Sơn không còn ở Bắc Hà nhưng vẫn giữ ñất Nghệ An, mà cương thổ 
cũ của ðàng Ngoài là tới sông Gianh thuộc Bắc Bố Chính (Quảng Bình). Vua Lê Chiêu 
Thống tuy không thích việc Nguyễn Hữu Chỉnh chuyên quyền nhưng lại ñồng thuận với 
ông ta trên 2 ñiểm[8][9] : 

• Không muốn sự quay lại của họ Trịnh 
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• Không muốn chịu ảnh hưởng của Tây Sơn và không bằng lòng việc mất Nghệ An 
cho Tây Sơn. 

Do ñó, Lê Chiêu Thống ñồng tình với Nguyễn Hữu Chỉnh trong việc cử Trần Công 
Xán vào Phú Xuân ñòi Nguyễn Huệ ñất Nghệ An. Nguyễn Huệ không bằng lòng "trả" 
Nghệ An, ñiều thêm quân ra Nghệ An cho Vũ Văn Nhậm ñể chuẩn bị ñánh ra Bắc. 
Trong khi ñó tình hình Bắc Hà vẫn rối ren, Nguyễn Hữu Chỉnh vẫn phải lo ñánh dẹp 
các lực lượng thân họ Trịnh. 

Tháng 11 năm 1787, Nguyễn Huệ sai Ngô Văn Sở hợp sức với Vũ Văn Nhậm 
mang quân ra Bắc. Nguyễn Hữu Chỉnh mang quân ra ñánh bị thua to. Tháng 12 năm 
1787, Vũ Văn Nhậm tiến vào Thăng Long, Lê Chiêu Thống cùng Chỉnh chạy sang Bắc 
Giang, ñóng ở Mục Sơn. Chỉnh bị quân Tây Sơn ñuổi kịp, bắt ñược và giết chết. 

Vũ Văn Nhậm tiến quân ñi ñánh tan các lực lượng phò Lê rồi sai người ñi mời vua 
Lê về kinh. Vua Lê không thuận, vẫn hô hào quân các trấn Bắc Hà cần vương chống 
Tây Sơn. Bắc Hà rối loạn, các lực lượng thân vua Lê, thân họ Trịnh cũ và quân ñội Tây 
Sơn ñánh lẫn nhau. 

Trong lúc tướng Tây Sơn là Phạm Văn Tham ñang cầm cự với quân Nguyễn Ánh 
ở Nam Bộ, Vũ Văn Nhậm lại chuyên quyền có ý chống lại Nguyễn Huệ ở Thăng Long. 
Tháng 4 năm 1788, Nguyễn Huệ ra Bắc lần thứ hai, giết chết Vũ Văn Nhậm. Nguyễn 
Huệ bèn dựng hoàng thân Lê Duy Cận làm giám quốc, sai Ngô Văn Sở cầm quân giữ 
Thăng Long và tháng 5 năm 1788 trở về Phú Xuân ñể chuẩn bị Nam tiến ñánh Nguyễn 
Ánh theo thỉnh cầu của vua anh Nguyễn Nhạc. 
Quân Thanh tiến vào ðại Việt 

Lực lượng phù trợ Lê Duy Kỳ thất thế. Tháng 5 năm 1788, mẹ Lê Duy Kỳ cùng 
các bầy tôi sang Long Châu cầu viện nhà Thanh phát binh ñánh Tây Sơn. Tháng 7 năm 
1788, Lê Chiêu Thống ở Kinh Bắc cũng sai người sang Trung Quốc cầu viện. Càn Long 
nhân cơ hội ñánh chiếm ðại Vi ệt bèn sai Tổng ñốc Lưỡng Quảng là Tôn Sĩ Nghị mang 
từ 18.000 ñến hơn 20 vạn quân (xem phần "Các ý kiến về số quân Thanh" bên dưới), 
gồm các ñạo binh huy ñộng từ Quảng ðông, Quảng Tây, Vân Nam và Quý Châu hộ 
tống Lê Chiêu Thống về ðại Vi ệt với danh nghĩa phù Lê. 

Quân Thanh chia làm 3 ñường tiến sang ðại Vi ệt: 
1. Quân Vân Nam, Quý Châu do ñề ñốc Vân Quý là Ô ðại Kinh, từ Vân Nam qua ải 

Mã Bạch, theo ñường Tuyên Quang xuống Sơn Tây vào Thăng Long. 
2. Quân Quảng ðông, Quảng Tây do Tôn Sĩ Nghị (chức tổng ñốc Lưỡng Quảng) trực 

tiếp chỉ huy, qua ải Nam Quan vào Lạng Sơn; phó chỉ huy là Hứa Thế Hanh (chức 
ñề ñốc) cùng các tướng Thượng Duy Thăng, Trương Triều Long (cả hai ñều ñang 
mang chức tổng binh), Lý Hóa Long (chức phó tướng). 

3. Quân tình nguyện ðiền châu do Sầm Nghi ðống chỉ huy, theo ñường Long châu tiến 
vào Cao Bằng rồi tiến về Thăng Long. 

Cả 3 ñạo quân xuất phát vào cuối tháng 10 âm lịch năm 1788. 
Càn Long còn ñặc cử Phúc Khang An chuyên trách hậu cần. Theo sách Thánh vũ 

ký, phần "Càn Long chinh phủ An Nam ký" của Ngụy Nguyên ñời Thanh, Phúc Khang 
An ñã thiết lập trên 70 ñồn quân lương to lớn và kiên cố từ hai ñường Quảng Tây và 
Vân Nam tới Thăng Long. Riêng chặng ñường từ ải Nam Quan tới Thăng Long, Khang 
An thiết lập 18 kho quân lương trong khi Tôn Sĩ Nghị hành quân. 
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Tiền quân Tây Sơn vừa ñánh vừa rút lui 
Khi quân Thanh tiến qua biên giới, quân lính Tây Sơn bỏ trốn hết khiến viên trấn 

thủ của Tây Sơn là Phan Khải ðức phải ñầu hàng[10] 
Ngô Văn Sở ñược tin quân Thanh kéo sang liền nhóm họp các văn võ quan nhà Lê 

ñưa một bức thư ký tên Giám Quốc Sùng Nhượng Công, Lê Duy Cẩn sang xin hoãn 
binh với Tôn Sĩ Nghị. Rồi các tướng Tây Sơn mở cuộc thảo luận. 

Nhiều người bàn dùng phục binh ñánh quân Thanh như Lê Lợi diệt tướng Minh là 
Liễu Thăng, Lương Minh trước ñây, duy Ngô Thì Nhậm chủ trương kế hoạch, nhử quân 
Thanh vào sâu nội ñịa, thủy quân rút về Biện Sơn trước, lục quân kéo vào ñóng giữ núi 
Tam ðiệp rồi báo tin vào cho Bắc Bình Vương. Chiến lược này ñược chấp thuận, binh 
sĩ các ñạo ñều ñược lệnh về hội ngay dưới cờ của Tiết Chế Ngô Văn Sở tại bờ sông Nhị 
vào năm hôm sau. Sở bàn kế hoạch lui quân. 

Ngô Văn Sở sai tướng chặn giữ bến ñò Xương Giang chặn quân Thanh, và sai 
Phan Văn Lân ñưa hơn 10 ngàn quân tinh nhuệ từ Thăng Long ñi ñánh. Quân Tây Sơn 
vượt sông Nguyệt ðức ñánh vào quân Thanh ñang ñóng ở núi Tam Tầng, bao vây 
doanh trại của Tôn Sĩ Nghị. Súng hỏa sang của quân Thanh bắn ra như mưa, ñồng thời 
cung tên từ hai cánh phải và trái của quân Thanh cũng bắn ra, quân Tây Sơn chết rất 
nhiều. Tôn Sĩ Nghị lại phái một toán kỵ binh từ mạn thượng lưu vượt qua sông ñánh úp 
lấy ñồn Thị Cầu. ðồn này phát hỏa, Văn Lân cả sợ rút về.[11] 

Ngày 21 tháng 11 năm Mậu Thân (1788), thành Thăng Long bỏ ngỏ, quân của 
Nghị vào ñóng và tướng doanh của Nghị ñặt tại Tây Long Cung. Theo lời vua Thanh 
dặn, Sĩ Nghị lấy xong thành này rồi trao ấn cho Duy Kỳ, tấn phong làm An Nam quốc 
vương lấy lòng dân ðại Vệt.[11]. Ngày 22, Sĩ Nghị làm lễ ở ñiện Kính Thiên ñể làm lễ 
sách phong cho vua Lê Chiêu Thống. 

Lê Chiêu Thống ñược tin quân Tây Sơn rút khỏi các trấn, bèn ñiều các tướng dưới 
quyền ñi chiếm lại những nơi ñó. Giữa tháng 11 năm 1788, quân Thanh tới bờ bắc sông 
Thương. Quân Tây Sơn rút về bờ nam nhưng chặt phá hết cầu và lấy hết thuyền bè. 
Theo sách Thánh vũ ký, phần "Càn Long chinh phủ An Nam ký" của Ngụy Nguyên, 
quân Thanh ñã tổn thất khá nhiều mới bắc ñược cầu qua sông do ñạn của quân Tây Sơn 
bắn sang trước khi rút hẳn. 

Quân Thanh tiến ñến Thị Cầu, Phan Văn Lân ñã chặt cầu và tận dụng bờ nam cao 
hơn bờ bắc mà bắn ñại bác sang khiến quân Thanh mất 3 ngày (15 ñến 17 - 11) không 
bắc nổi cầu. Nửa ñêm 17 tháng 11, Phan Văn Lân mang quân theo khúc sông Cầu ñịnh 
tập kích trại Tôn Sĩ Nghị nhưng bị thiệt hại do hoả lực của quân Thanh bắn ra. Sau ñó 
Văn Lân ñụng ñộ tướng Thanh là Trương Triều Long ở Tam Tằng. Quân Tây Sơn ít và 
yếu thế bại trận, rút lui. 

Trong khi ñó, lục quân của Ngô Văn Sở cũng rút về tới Ninh Bình cố thủ. Ngày 20 
tháng 11, quân Tây Sơn ñóng ñồn từ Tam ðiệp tới Biện Sơn, Ngô Văn Sở cho ñô ñốc 
Tuyết vào nam cấp báo với Bắc Bình vương Nguyễn Huệ. 

Tôn Sĩ Nghị tính chuyện truy kích Nguyễn Huệ nhưng Tôn Vĩnh Thanh tâu là 
Quảng Nam xa cách ñô thành nhà Lê 2.000 dặm, dùng quân 1 vạn người thì phải cần 10 
vạn phu vận tải, cũng bằng từ Trấn Nam Quan ñến thành họ Lê.[12] 
Quân Thanh ñóng ñồn phòng thủ 
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Tôn Sĩ Nghị từ Tam Tằng tiến vào Thăng Long. Lê Duy Kỳ từ Kinh Bắc ra ñón rồi 
cùng theo vào kinh thành. Không lâu sau, các ñạo quân Vân - Quý và ðiền châu cũng 
tiến vào hội binh. 

Theo các nhà nghiên cứu[9], cuộc hành quân của Tôn Sĩ Nghị từ 28/10 tới 20/11 tức 
là mất 22 ngày mới tới Thăng Long, lâu hơn nhiều so với thời gian 6 ngày mà Nghị 
từng dự liệu với Càn Long. 

Tôn Sĩ Nghị bố trí quân Thanh ñóng ở phía nam tới phía tây thành Thăng Long, 
cho ñạo quân Lưỡng Quảng ñóng hai bên bờ sông Hồng, quân ðiền châu ñóng ở 
Khương Thượng, quân Vân Quý ñóng ở Sơn Tây. 

Theo Hoàng Lê nhất thống chí và Khâm ñịnh Việt sử Thông giám Cương mục của 
nhà Nguyễn, quân Thanh ở Thăng Long chểnh mảng phòng thủ, thường ñi cướp bóc 
hãm hại dân ðại Vi ệt nên bị oán ghét. 

Lê Duy Kỳ thực hiện thanh trừng những người hợp tác với Tây Sơn. Theo ðại 
Nam thực lục, Nguyễn Ánh ở Gia ðịnh nghe tin quân Thanh vào Thăng Long cũng sai 
Phan Văn Trọng và Lâm ðồ mang thư và chở 50 vạn cân gạo ra cho quân Thanh nhưng 
giữa ñường bị bão biển, cả người và gạo ñều bị ñắm hết. 

Tôn Sĩ Nghị ban ñầu chủ quan, sau nghe lời cảnh báo của các tướng dưới quyền Lê 
Duy Kỳ cũng quyết ñịnh ngày 6 tháng giêng sẽ ra quân ñánh Tây Sơn. ðể tăng cường 
phòng thủ, Nghị bố trí ñồn Ngọc Hồi ở Thanh Trì (Hà Nội), ñồn Hà Hồi ở Thường Tín 
(Hà Nội), ñồn Nhật Tảo ở Duy Tiên (Hà Nam) và ñồn Nguyệt Quyết huyện Thanh 
Liêm (Hà Nam). Quân Cần vương của Duy Kỳ do Hoàng Phùng Tứ chỉ huy cũng ñược 
ñiều từ Sơn Tây xuống Gián Khẩu làm tiền ñồn chặn quân Tây Sơn. Quân Thanh ñồng 
thời cũng tụ tập thêm ñược các Hoa Kiều sống ở phía Bắc ðại Vi ệt ñược chừng một 
vạn người ñóng thành một trại, nhóm quân này ỷ thế ñi cướp phá, và hãm hiếp không 
kiên sợ gì ai[13]. Dù Tôn Sĩ Nghị có ra sắc lệnh nghiêm quân kỷ nhưng vì quân kiêu nên 
cũng không có tác dụng lắm[14]. 
Vua Quang Trung bắc tiến 
Ra quân 

Bốn ngày từ khi xuất phát tại Biện Sơn, ngày 24/11 ñô ñốc Tuyết vào tới Phú Xuân 
cấp báo với Bắc Bình vương Nguyễn Huệ. Ngay ngày hôm sau 25/11, Nguyễn Huệ 
quyết ñịnh ra quân. 

Quân ñội dưới quyền ông thực ra ñã có chuẩn bị tác chiến từ trước. Từ giữa năm 
1788, tướng Tây Sơn ở Nam Bộ là Phạm Văn Tham không chống nổi các tướng của 
Nguyễn Ánh, thành Gia ðịnh thất thủ và sau ñó liên tiếp thua trận, ñang cố cầm cự ở Ba 
Thác. Nguyễn Nhạc tuổi cao lắm bệnh, bất lực không thể cứu ứng Nam Bộ, xin nhường 
ngôi hoàng ñế[15], ñất ñai và binh quyền cho Nguyễn Huệ, tự xưng là Tây Sơn vương và 
thỉnh cầu ông vào cứu[16]. ðể chuẩn bị Nam tiến, Nguyễn Huệ tổng ñộng viên binh lính 
ở Thuận Hoá, ngày ñêm tập luyện. Tuy nhiên ñạo quân hùng mạnh từ phương bắc trở 
thành nguy cơ lớn hơn và Nguyễn Huệ quyết ñịnh bắc tiến trước. 

Ngày 25/11, Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng ñế tại Phú Xuân, lấy niên hiệu Quang 
Trung và ra lệnh xuất quân. 

Một giai thoại ñược truyền lại về việc Quang Trung lập kế ñể ñộng viên quân sĩ 
trước khi ra quân ñánh quân Thanh, tại lễ ñăng quang ở Phú Xuân. 

Sau lúc làm lễ, Quang Trung sai mang ñến cái mâm, trên ñể các ñồng tiền, có phủ 
vải ñiều, rồi tuyên bố với quân sĩ: 
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Ba quân hãy cùng ta quan sát, nếu cả hai trăm ñồng tiền này ñều sấp, thì ñó là 
ñiềm trời báo chúng ta ñại thắng. Nhược bằng, có ñồng ngửa, thì ñó là ñại sự của 
chúng ta có ñiều trắc trở. 

Nguyễn Huệ chắp tay khấn vái, ñặng bưng mâm tiền, cung kính dâng lên cao, rồi 
hất tung xuống sân. Quân sĩ thấy các ñồng tiền nhất loạt ñều sấp, reo hò mừng rỡ, tin 
chắc trận ra bắc sẽ thắng quân Thanh. 

Kỳ thực, Nguyễn Huệ ñã sai ñúc 200 ñồng tiền có cả 2 mặt ñều là mặt sấp. 
Tăng quân ở Nghệ An 

Ngày 29/11, quân Tây Sơn ñến Nghệ An, ñóng lại hơn 10 ngày ñể tuyển thêm 
quân, cứ 3 suất ñinh lấy 1 suất lính. Sau 1 thời gian ngắn, ông ñã bắt ñược hơn 1 vạn 
người. Theo ðại Nam chính biên liệt truyện, số quân cũ và mới của Quang Trung là 10 
vạn và hơn 100 voi chiến. 

Về thái ñộ của dân chúng, sử gia Nguyễn Khắc Thuần trong sách ðại cương Lịch 
sử cổ trung ñại Việt Nam ghi thì thanh niên ñịa phương nô nức gia nhập hàng ngũ Tây 
Sơn[17] còn theo sử gia Tạ Chí ðại Trường trong sách Lịch sử nội chiến Việt Nam 1771- 
1802 thì trích trong thư giáo sĩ Longer là người ñương thời gởi cho Julliard cho biết 
quân Tây Sơn bắt lính “gay gắt ñến nỗi người ta không biết trốn vào ñâu ñể tránh quân 
dịch. Các kẻ sai nha ñem chó theo ñể tìm người trong khu rừng bên cạnh như người ta 
tìm thú: người ta lấy dao xỉa vào các ñống rơm dùng ñể ñun nấu” [18] 

Quang Trung tổ chức duyệt binh và tiến ra bắc. Ngày 20/12, Quang Trung tiến ñến 
Tam ðiệp và tán thành chủ trương rút lui của Ngô Thì Nhậm. 

Theo sách Lê triều dã sử, sở dĩ quân Tây Sơn hành quân nhanh chóng vì Nguyễn 
Huệ ñã bố trí 3 người 1 tốp thay nhau 2 người cáng 1 ñi suốt ngày ñêm. 

Theo Quân doanh kỳ lược của Trần Nguyên Nhiếp (là bí thư dưới quyền Tôn Sĩ 
Nghị), nghe tin thám tử quân Thanh các nơi chạy về báo Nguyễn Huệ ñang lấy thêm 
lính Thanh - Nghệ và sắp ñánh ra bắc, Tôn Sĩ Nghị vội cho quân tập dượt ñể chuẩn bị 
tác chiến, sai phó tướng Hứa Thế Hanh trực tiếp chỉ huy mặt trận phía nam Thăng 
Long. 
Chia ñường xuất phát 

Theo các nhà nghiên cứu hiện ñại, Quang Trung chia quân làm 5 ñạo: tiền, hậu, tả, 
hữu và trung quân. Ông phân quân cũ cho các tướng còn tự mình chỉ huy số quân mới 
tuyển ñể những người lính mới yên tâm chiến ñấu. Các giáo sĩ phương Tây khi nhìn 
thấy ñạo quân Tây Sơn này ñã mô tả họ tàn tạ như những bệnh nhân do cuộc hành quân 
gấp gáp (dù họ chưa phải chiến ñấu trận nào). 
1. ðạo quân do Quang Trung chỉ huy có Ngô Văn Sở và Phan Văn Lân làm tiên phong, 

có cả tượng binh và kỵ binh ñánh vào chính mặt nam Thăng Long. 
2. ðạo quân do ñô ñốc Tuyết chỉ huy theo ñường thuỷ tiến vào sông Lục ðầu, ñánh 

ñồn quân cần vương của Lê Duy Kỳ ở Hải Dương, chặn ñường rút của quân Thanh 
bên kia sông Hồng. 

3. ðạo quân ñô ñốc Lộc chỉ huy cùng ñạo quân ñô ñốc Tuyết theo ñường thuỷ tiến vào 
sông Lục ðầu, tới ñây tách ra ñi gấp lên Phượng Nhãn, Lạng Giang chặn ñường rút 
của quân Thanh phía bắc. 

4. ðạo quân ñô ñốc Bảo chỉ huy, cũng có tượng binh và kỵ binh theo ñường Ứng Hoà 
(Hà Tây) ra làng ðại Áng, phối hợp với cánh quân Quang Trung ñánh ñồn Ngọc Hồi 
của Hứa Thế Hanh. 
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5. ðạo quân ñô ñốc Long chỉ huy, cũng có tượng binh và kỵ binh theo ñường Chương 
ðức, hướng lên Sơn Tây nhưng sẽ rẽ quặt sang làng Nhân Mục tập kích ñồn 
Khương Thượng của Sầm Nghi ðống và tiến vào Thăng Long từ hướng tây. 
ðến nay, còn nhiều tranh luận chưa ñi ñến thống nhất giữa các nhà nghiên cứu về 
người chỉ huy ñánh ñồn Khương Thượng. Giáo sư Nguyễn Phan Quang trong 
“Phong trào nông dân Tây Sơn” nêu các giả thuyết khác nhau. Có thuyết cho rằng 
người chỉ huy là ñô ñốc Long, có ý kiến cho rằng ñó là tướng ðặng Tiến ðông. Lại 
có ý kiến cho rằng hai người là một; và ý kiến khác cho rằng ñô ñốc Long thực ra 
tên là ñô ñốc Mưu... 

Ngày 30 tháng chạp, Quang Trung cho quân ăn tết trước rồi hạ lệnh tiến quân. Ông 
hẹn với ba quân mồng 7 tháng giêng âm lịch sẽ vào ăn tết ở Thăng Long. 

Quang Trung ñại phá quân Thanh 
Diệt tiền ñồn 

ðêm trừ tịch (30 tết), quân Tây Sơn xuất phát. ðạo quân do Quang Trung chỉ huy 
vượt sông Gián Thuỷ ñánh ñồn Gián Khẩu của quân cần vương nhà Lê. Quân Lê tan 
vỡ, Hoàng Phùng Tứ bỏ chạy. 

Theo ðại Nam chính biên liệt truyện, quân Quang Trung thần tốc tiến lên bắt gọn 
ñám quân Thanh do thám và tiêu diệt các ñồn bắc sông Nguyệt Quyết và ñồn Nhật Tảo 
(Duy Tiên). Do ñạo quân Tây Sơn hành quân nhanh và các ñám quân do thám bị bắt, 
quân Thanh từ Hà Hồi tới Thăng Long không biết gì về cử ñộng của quân Tây Sơn. 
Dụ hàng ñồn Hà Hồi, áp sát Ngọc Hồi 

Ngày 3 tháng giêng, quân Tây Sơn tiến ñến Hà Hồi cách Thăng Long khoảng 20 
km. Quang Trung cho quân vây chặt ñồn rồi sai bắc loa kêu gọi quân Thanh ñầu hàng. 
Quân Thanh bị bất ngờ trước sự áp sát quá nhanh của quân Tây Sơn, không kịp kháng 
cự, ñều ra hàng. 

Ngày 4 tháng giêng, Quang Trung tiến ñến ñồn Ngọc Hồi. Hứa Thế Hanh ở ñây 
nghe tin ñồn Hà Hồi bị diệt vội báo về Thăng Long. Tôn Sĩ Nghị vội ñiều Thang Hùng 
Nghiệp mang quân ra tăng viện, lại ñặc sai 20 kỵ binh phải thay nhau chạy ñi chạy lại 
báo cáo tình hình. 

Nhưng khi tiến quân tới Ngọc Hồi, Quang Trung không ñánh ngay. Quân Thanh bị 
ñộng cũng không dám giao tranh trước nhưng cũng không biết bị ñánh khi nào. Cả ngày 
mùng 4, Quang Trung chỉ cho quân hư trương thanh thế ñể uy hiếp tinh thần quân 
Thanh và gây sự chú ý của quân Thanh tới ñạo quân do ông chỉ huy vào mặt trận Ngọc 
Hồi ñể tạo ñiều kiện cho yếu tố bất ngờ của các ñạo quân ñô ñốc Long và ñô ñốc Bảo. 
Chính Tôn Sĩ Nghị nghe báo cáo của kỵ binh cũng bị hút vào ñồn Ngọc Hồi mà không 
nhận ra nguy cơ từ cánh quân của ñô ñốc Long. 
Diệt ñồn Khương Thượng 

Khi Quang Trung diễu võ ngoài ñồn Ngọc Hồi, ñô ñốc Long ñang trên ñường bắc 
tiến hướng ñến Sơn Tây – nơi có ñạo quân Vân Quý của Ô ðại Kinh – thì bất thần rẽ 
sang làng Nhân Mục nay thuộc xã Nhân Chính và Khương ðình và nửa ñêm bất ngờ 
tập kích ñồn Khương Thượng của Sầm Nghi ðống. 

Theo Thánh vũ ký của Nguỵ Nguyên, các ñội voi của Tây Sơn ñều có ñại bác trên 
lưng nã vào ñồn. Quân Thanh bị ñánh bất ngờ trong ñêm tối, chết rất nhiều, tan vỡ bỏ 
chạy. Sầm Nghi ðống thấy không thể giữ ñược ñồn bèn tự sát trên ñài chỉ huy ở Loa 
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Sơn (Khu vực phố chùa Bộc – Hà Nội hiện nay). Nhà thơ ñương thời Ngô Ngọc Du ñã 
làm bài thơ Loa Sơn ñiếu cổ có câu: 

Thánh Nam thập nhị kình nghê quán 
Chiến ñiệu anh hùng ñại võ công 

Dịch: 
Thánh nam xác giặc mười hai ñống 
Ngời sáng anh hùng ñại võ công 

Khu vực Khương Thượng và xung quanh, do xác quân Thanh chết quá nhiều, sau 
chất thành 12 gò cao, có ña mọc um tùm gọi là Gò ðống ða. Trận diệt ñồn Khương 
Thượng cũng còn gọi là trận ðống ða. 
Tiến vào Thăng Long 

Hạ xong ñồn Khương Thượng, ngay trong ñêm mùng 4, ñô ñốc Long tiến vào bắn 
phá ñồn Nam ðồng ở phía tây thành Thăng Long. Khi Tôn Sĩ Nghị nhận ñược tin báo 
việc ñồn Khương Thượng thất thủ thì ñô ñốc Long ñã diệt xong ñồn Nam ðồng và tiến 
vào ñánh bản doanh của Nghị ở Thăng Long. 

Tôn Sĩ Nghị vội vàng tháo chạy. Các tài liệu cũ ñều mô tả cảnh hỗn loạn của quân 
Thanh. Hoàng Lê nhất thống chí viết: 

“Nghị lên ngựa không kịp ñóng yên, quân sĩ các doanh nghe tin ñều hoảng hốt 
tan tác bỏ chạy, tranh nhau qua cầu sang sông, xô nhau rơi xuống nước mà 
chết... Lát sau cầu lại ñứt, quân lính bị rơi xuống nước, sông Nhị Hà bị tắc không 
chảy ñược...” 

ðại Nam chính biên liệt truyện viết: 
“Tôn Sĩ Nghị ñóng trên bãi cát, ñược tin bại trận vội vàng cưỡi ngựa một mình 
chạy về bắc. Tướng sĩ thấy vậy tranh nhau qua cầu mà chạy, cầu ñứt, lăn cả 
xuống sông, chết ñến vài vạn người, làm cho nước sông không chảy ñược.”  

Theo Thánh vũ ký của Nguỵ Nguyên nhà Thanh: 
“Sĩ Nghị chạy trốn qua ñược bờ bắc sông Phú Lương (Tức sông Hồng) liền cắt 
ñứt cầu phao khiến các ñạo quân của Hứa Thế Hanh và Trương Triều Long bị bỏ 
lại ở bờ nam. Do ñó hơn 1 vạn người vừa tướng vừa quân xô nhau nhảy xuống 
sông ñể bơi sang bờ bắc và ñều bị chết ñuối cả” [19],[20]. 

Lê Duy Kỳ ñược tin Sĩ Nghị ñã bỏ chạy, vội dắt gia quyến chạy theo, ra ñến bờ 
sông thì cầu ñã gãy, phải men theo bờ sông phía Nghi Tàm, lấy ñược chiếc thuyền ñánh 
cá chèo sang ñược bên kia sông Hồng. Em Duy Kỳ là Duy Chi ñược sai giữ cửa ô Yên 
Hoa (Tức Yên Phụ ngày nay) thấy Duy Kỳ ñã chạy, cũng bỏ chạy lên Tuyên Quang. 
Tr ận Ngọc Hồi 

Sáng mồng 5 tết, khi ñô ñốc Long tiến vào Thăng Long, Tôn Sĩ Nghị ñã bỏ chạy, 
Quang Trung hạ lệnh ñánh ñồn Ngọc Hồi. Theo ðại Nam chính biên liệt truyện, ñồn 
này ñược Sĩ Nghị quan tâm phòng thủ nhất, có phó tướng Hứa Thế Hanh ñích thân ra 
chỉ huy. ðồn có hỏa lực mạnh, xung quanh có ñịa lôi và chông sắt. ðể phá hỏa lực ñịch, 
Quang Trung làm sẵn 20 tấm mộc ñỡ ñạn có tẩm rơm ướt dàn ñi trước. 

Theo Lê quý kỷ sự và Việt sử Thông giám cương mục, mờ sáng mùng 5, 100 voi 
chiến Tây Sơn tiến lên. Ngựa quân Thanh sợ voi lui lại, giẫm lên nhau, lùi về ñồn. Quân 
Thanh không dám ra nữa, cố thủ trong ñồn bắn ra. Quang Trung chia tượng binh làm 
hai cánh, một cánh vòng qua sau ñồn Ngọc Hồi, ñóng phía ñông ñê Yên Duyên ñể chặn 
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ñường ñịch rút; cánh kia dùng mộc tẩm rơm ướt tiến lên hãm ñồn. ðại bác quân Thanh 
bị vô hiệu lực. Quân Tây Sơn tiến vào ñồn hỗn chiến. ðại Nam chính biên liệt truyện 
mô tả, quân Thanh không chống nổi chạy tản ra tứ phía, lại giẫm phải ñịa lôi chính 
mình ñặt từ trước nên bị chết rất nhiều. ðồn Ngọc Hồi bị quân Tây Sơn thiêu cháy. 

Quân Thanh từ ñồn Ngọc Hồi chạy tới ñê Yên Duyên, trông thấy phục binh Tây 
Sơn chặn ñánh, phải chạy theo ñường Vịnh Kiều[21] trốn về Thăng Long. Nhưng chạy 
tới nửa ñường thì gặp cánh quân ñô ñốc Bảo ñánh tới từ làng ðại Áng. Quân Thanh 
phải chạy lên làng Quỳnh ðô[22] ñịnh trốn vào ñầm Mực. Theo Hoàng Lê nhất thống 
chí, quân ñô ñốc Bảo tiến vào ñầm Mực tiêu diệt toàn bộ quân Thanh còn lại chạy từ 
Ngọc Hồi về ñây. 

Như vậy toàn bộ hệ thống ñồn do Tôn Sĩ Nghị thiết lập ñể phòng thủ ở nam Thăng 
Long ñều bị quân Tây Sơn tiêu diệt. Theo Thánh vũ ký của Nguỵ Nguyên, các tướng 
Hứa Thế Hanh, Trương Triều Long, Thượng Duy Thăng ñều tử trận. 
Khải hoàn 

Cũng theo Thánh vũ ký, ñạo quân Vân Nam – Quý châu ñóng ở Sơn Tây ñược tin 
các ñồn thất thủ, tướng Ô ðại Kinh không giao chiến trận nào ñã bỏ chạy, nhờ tướng 
người Vi ệt là Hoàng Văn ðồng dẫn ñường chạy về Trung Quốc. 

Chiều mồng 5 tết, Quang Trung và ñô ñốc Bảo tiến vào Thăng Long trong sự chào 
ñón của nhân dân, ñô ñốc Long ra ñón rước vào thành. ðại Nam chính biên liệt truyện 
mô tả, áo bào của Quang Trung sạm màu khói súng. 

Trên ñường tháo chạy, Tôn Sĩ Nghị bị hai cánh quân Tây Sơn của ñô ñốc Tuyết và 
ñô ñốc Lộc chặn ñánh ở Hải Dương và Phượng Nhãn, tơi tả chạy về, bỏ lại cả quân ấn, 
kỳ bài, sắc thư. Trần Nguyên Nhiếp là bí thư dưới quyền Nghị sau này mô tả: Sĩ Nghị 
cùng Nguyên Nhiếp ñi lạc lối, quanh co nhiều chỗ, bị ñói khát 7 ngày ñêm mới tới ải 
Nam Quan. Theo giáo sĩ De la Bissachere ở Việt Nam khi ñó, số quân Thanh kịp theo 
Nghị qua bên kia biên giới chỉ có khoảng 50 người. 

Lê Duy Kỳ vội chạy theo Nghị thoát sang bên kia biên giới. Theo Hoàng Lê nhất 
thống chí, quân Tây Sơn ñuổi theo và rao lên rằng sẽ ñuổi qua biên giới ñến khi bắt 
ñược Nghị và Duy Kỳ mới thôi. Bởi thế dân Trung Quốc ở biên giới dắt nhau chạy làm 
cho suốt vài chục dặm không có người. 

Như vậy sớm hơn dự kiến, chỉ trong vòng 6 ngày, quân Tây Sơn ñã ñánh tan quân 
Thanh. Cánh quân ðiền châu gần như bị diệt hoàn toàn, cánh quân Lưỡng Quảng chủ 
lực bị thương vong nặng và tan rã gần hết, riêng quân Vân Nam – Quý châu không giao 
chiến mà rút êm về nước. Quang Trung ñã hẹn với ba quân mồng 7 vào ăn tết ở Thăng 
Long nhưng chỉ ñến mồng 5, quân Tây Sơn ñã khải hoàn ở kinh thành. 

Ngô Ngọc Du là một nhà thơ ñương thời, ñã ghi lại không khí tưng bừng của ngày 
chiến thắng oanh liệt ñó của Tây Sơn trong một bài thơ: 

Giặc ñâu tàn bạo sang ñiên cuồng 
Quân vua một giận oai bốn phương 
Thần tốc ruỗi dài xông thẳng tới, 
Như trên trời xuống dám ai ñương 
Một trận rồng lửa giặc tan tành, 
Bỏ thành cướp ñó trốn cho nhanh 
Ba quân ñội ngũ chỉnh tề tiến, 
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Trăm họ chật ñường vui tiếp nghênh 
Mây tạnh mù tan trời lại sáng 
ðầy thành già trẻ mặt như hoa, 
Chen vai khoác cánh cùng nhau nói: 
"Kinh ñô vẫn thuộc núi sông ta" 

Các ñồn bị hạ 
• Gián Khẩu 
• Yên Quyết 
• Nhật Tảo 
• Hà Hồi 
• Ngọc Hồi 
• Khương Thượng 
• Nam ðồng 

Tế quân Thanh 
Sau cuộc chiến, Quang Trung ra lệnh thu nạp và nuôi dưỡng hàng vạn tù binh Mãn 

Thanh[23]. Ông sai thu nhặt xương cốt quân Thanh tử trận, chôn thành những gò ñống, 
lập ñàn cúng tế và sai Vũ Huy Tấn soạn văn tế, biểu thị sự thương xót với những quân, 
dân Trung Quốc chết xa nhà. Bài văn có ñoạn: 

Nay ta 
Sai thu nhặt xương cốt chôn vùi 
Bảo lập ñàn bên sông cúng tế 
Lòng ta thương chẳng kể người phương Bắc 
Xuất của kho mà ñắp ñiếm ñống xương khô 
Hồn các ngươi không vơ vẩn ở trời nam, hãy lên ñường mà quay về nơi hương chí 
Nên kính ngưỡng ta ñây là chủ, chan chứa lòng thành 
Nhưng mong sao ñáp lại ñạo trời, dạt dào lẽ sống[24]. 

Chiến thuật, hậu quả và ý nghĩa 
Chiến thắng Kỷ dậu 1789 là một trong những trận chiến chống ngoại xâm nổi tiếng 

nhất trong lịch sử Việt Nam và cũng ñược các nhà nghiên cứu Việt Nam như Nguyễn 
Lương Bích và Phạm Ngọc Phụng ñánh giá là chiến công oanh liệt nhất của hoàng ñế 
bách chiến bách thắng Nguyễn Huệ[25]. Chiến thắng này ñã chặn ñứng ý ñịnh xâm 
chiếm ðại Vi ệt của nhà Thanh dưới thời Càn Long thịnh trị. 

Hành quân thần tốc, hạ chớp nhoáng liên tiếp gần 10 ñồn, tiêu diệt quân ñịch ñông 
hơn (theo sử Việt Nam) từ cường quốc phương bắc. Tất cả chỉ diễn ra trong 6 ngày. 
Yếu tố bất ngờ trong chiến thuật của Quang Trung luôn khiến quân Thanh lâm vào thế 
bị ñộng. Bất ngờ chiến lược mà ông giành ñược là ñánh ñịch ở không gian và thời gian 
do mình lựa chọn[26]. 

ðầu tiên là việc ra quân thần tốc. Tôn Sĩ Nghị ban ñầu yên tâm với hệ thống ñồn 
phòng thủ liên tiếp nương tựa nhau, ñịnh cho quân nghỉ ngơi tới mồng 6 ra quân ñánh 
Tây Sơn. Nhưng Tây Sơn hành quân quá nhanh tới Tam ðiệp ngay từ trước Tết nguyên 
ñán buộc Nghị phải thay ñổi kế hoạch. Từ chủ ñịnh tấn công, Nghị không kịp ñiều quân 
thực hiện ý ñịnh ñó mà phải phòng thủ chờ quân Tây Sơn ñến.[27]. 

Trong suốt cuộc hành quân bắc tiến, ñạo quân chủ lực do ñích thân Quang Trung 
chỉ huy chính là ñạo quân giao chiến nhiều nhất. Liên tiếp hạ các ñồn Gián Khẩu, 
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Nguyệt Quyết, Nhật Tảo rồi Hà Hồi, tưởng chừng mũi chủ công ñang ñà thắng trận này 
sẽ sấn ngay tới Ngọc Hồi dù nó kiên cố. Thấy quân Tây Sơn tiến nhanh và ñã bị choáng 
váng vì mất liền mấy ñồn từ Hà Hồi về phía nam nên quân Thanh sẵn sàng nghênh 
chiến ở Ngọc Hồi ngoài cửa ngõ Thăng Long. Việc Quang Trung hành quân quá nhanh 
và hạ các ñồn tiền tuyến cũng quá mau lẹ khiến quân Thanh ở Ngọc Hồi bị ñộng, không 
dám chủ ñộng tác chiến. Nhưng ñó chính là lúc biến ảo nhất trong chiến thuật quân sự 
của Quang Trung tại lần bắc tiến này. 

Theo sách của Nguyễn Lương Bích, Phạm Ngọc Phụng thì mũi tên bay rất nhanh, 
từng xuyên thủng liên tiếp các rào cản thì bất chợt dừng lại trước ñồn Ngọc Hồi[28]. 
Quang Trung bất ngờ hoãn binh không ñánh, chỉ phô trương thanh thế cho ñạo quân 
của ñô ñốc Long, tưởng như sẽ ñánh thẳng vào ñạo quân Vân Quý của Ô ðại Kinh ở 
Sơn Tây thì lại rẽ bước ngoặt quyết ñịnh vào ñồn Khương Thượng - sườn tây Thăng 
Long - chỗ Tôn Sĩ Nghị không ngờ ñến. Cuộc tập kích của ñô ñốc Long bất ngờ và 
mạnh mẽ tới mức khi ñồn Ngọc Hồi – lá chắn tin tưởng nhất của Nghị - chưa mất, Nghị 
ñã bỏ chạy. Việc quân ñô ñốc Long tung hoành trong kinh thành khiến ñồn Ngọc Hồi 
dù kiên cố song quân Thanh ở ñó cũng giảm nhiều nhuệ khí khi kinh thành sau lưng ñã 
bị hạ - không còn ñược che chắn và tiếp viện từ ñại doanh của chủ soái họ Tôn. Mục 
tiêu trước mắt ñạo quân chủ lực của Quang Trung, chỉ sau 1 hôm, lại không còn là trở 
ngại lớn như ban ñầu nữa. ðó mới là lúc ông thúc quân ñánh chiếm ñồn. 

Như vậy là ñạo quân chủ lực tác chiến nhiều nhất lại không phải là ñạo quân ñâm 
nhát kiếm quyết ñịnh vào quân Thanh ñể giải phóng Thăng Long. ðại doanh tan vỡ, 
chủ soái Tôn Sĩ Nghị bỏ chạy khiến quân Vân Quý không ñánh phải tự rút. Trường hợp 
này tương tự như ñạo quân Vân Nam của Mộc Thanh tháo chạy trong khởi nghĩa Lam 
Sơn, khi ñạo quân chủ lực của Liễu Thăng ñã bị diệt. 

Theo các nhà nghiên cứu Nguyễn Lương Bích, Phạm Ngọc Phụng, chiến thuật kết 
hợp vừa gấp gáp vừa thư thả, giương ñông kích tây, tránh chỗ mạnh nhằm chỗ yếu hơn 
ở Ngọc Hồi – Khương Thượng ñã ñạt ñến ñỉnh cao trong nghệ thuật quân sự của 
Nguyễn Huệ[29]. Trong 3 ñạo quân Thanh, cánh quân ñông ñảo nhất, mạnh nhất là của 
Tôn Sĩ Nghị và cánh quân ít nhất, yếu nhất chính là quân ðiền châu của Sầm Nghi 
ðống. Quang Trung ñã chọn mục tiêu ñánh vào quân ðiền châu vừa yếu nhất lại vừa 
dùng kỳ binh ñánh bất ngờ, vào thời ñiểm nửa ñêm nên khả năng chiến thắng rất cao. 
Xét trên toàn cục, với lực lượng ít hơn, quân Tây Sơn (10 vạn) thực tế chỉ ñương ñầu 
với khoảng già nửa số quân Thanh sang ðại Vi ệt nên lực lượng tương ñối cân bằng. 
Quang Trung ñã không dàn lực lượng tác chiến cùng lúc với tất cả các cánh quân Thanh 
(không ñụng quân Vân Quý của Ô ðại Kinh) mà vẫn có chiến thắng lớn trên toàn mặt 
trận, ñuổi ñược quân Thanh ra khỏi bờ cõi. 

Những trận kịch chiến ở Khương Thượng (hay ðống ða) và Ngọc Hồi là lớn nhất, 
ác liệt nhất, mang tính quyết ñịnh nhất trong toàn bộ chiến dịch bắc tiến ñánh quân 
Thanh của Quang Trung. Vì vậy, mặc dù chiến dịch phá quân Thanh còn nhiều trận 
ñánh khác nhưng ñời sau vẫn thường gọi trận chiến này là tr ận Ngọc Hồi - ðống ða. 

Trận Ngọc Hồi - ðống ða chấm dứt sự tồn tại của nhà Hậu Lê. Lê Duy Kỳ chạy 
sang lưu vong rồi chết ở Yên Kinh. Vua Tây Sơn – hoàng ñế Quang Trung sau ñó 
không lâu chính thức ñược nhà Thanh công nhận, trở thành người cai quản Bắc Hà. 
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Chiến thắng này cũng ñánh dấu bước phát triển cực thịnh – dù không dài - của nhà Tây 
Sơn. 
Các ý kiến khác nhau về số quân Thanh 

Số quân Thanh sang ðại Vi ệt ñược ghi chép trong các sử sách của Việt Nam, của 
Trung Quốc, cũng như của phương Tây có những ñiểm khác biệt rất lớn. Các nhà 
nghiên cứu Nguyễn Phan Quang, Tạ Chí ðại Trường, Trần Gia Phụng ñã có những 
tổng hợp về các nguồn tài liệu liên quan tới vấn ñề này; nguồn tài liệu do các nhà 
nghiên cứu Việt Nam dẫn ra khá tương ñồng[30]: 
Việt Nam 

• Sử sách của Việt Nam như Việt Sử Thông Giám Cương Mục, ðại Nam Thực Lục, 
Lê Quý Kỷ Sự, Tây Sơn Thuật Lược... không ghi chép rõ số quân Thanh. 

• Hoàng Lê nhất thống chí có chép lại "Tám ñiều quân luật" và "Bài hịch" của Tôn 
Sĩ Nghị. Trong "Bài hịch", Tôn Sĩ Nghị tuyên bố số quân Thanh có 50 vạn. Theo 
"Tám ñiều quân luật" thì "mỗi người lính ñược cấp một tên phu" (ñiều 8). Vậy số 
quân Thanh 50 vạn thì số phu cũng 50 vạn và toàn bộ lên ñến 1 triệu người. 

Hầu hết các nhà sử học ñều cho con số ñó có tính chất khoa trương lực lượng. 
Nhưng nó cũng cho ta biết rằng 1 người lính chính quy sẽ có 1 người phu ñi theo. 
• "ðại Nam Chính Biên Liệt Truyện sơ tập" (Q.30) và "Nguyễn Thị Tây Sơn Ký" 

chép số quân là 20 vạn, nhưng không xác ñịnh con số ñó có bao gồm lực lượng thổ 
binh, nghĩa dũng và dân phu hay không. 

• Tỷ lệ giữa binh lính và dân phu trong các tài liệu cũng không thống nhất. ðiều 8 
trong "Quân luật" của Tôn Sĩ Nghị quy ñịnh 1 lính ñược cấp 1 phu, trong lúc "Lê Sử 
Toản Yếu" và "Minh ðô Sử" của Việt Nam lại chép 1 chiến binh có 3 lương binh 
phục vụ. 

• Bài "Chiếu phát phối hàng binh, binh nội ñịa" của Quang Trung do Ngô Thì Nhậm 
viết, là tài liệu ñược công bố ngay sau chiến thắng Kỷ Dậu. Bài chiếu có ñoạn viết: 

"Tổng ñốc Tôn Sĩ Nghị nhà các ngươi sức hèn tài mọn, không biết dụng binh, vô 
cớ ñộng binh ñem hai mươi chín vạn quân ra ngoài cửa ải, vượt suối trèo non vào nơi 
hiểm nguy, xua các ngươi, một lũ dân ñen vô tội vào chốn mũi tên ngọn giáo. ðó là tội 
của tổng ñốc của các ngươi".  

Theo bài chiếu, tổng số quân Thanh là 29 vạn. Theo ý kiến một nhà nghiên cứu 
Việt Nam là Nguyễn Phan Quang, bài "Chiếu phát phối hàng binh nội ñịa" của Quang 
Trung là một văn bản chính thức, ñương thời, ñáng tin cậy.[31] còn theo ý kiến của 1 
người Vi ệt Nam khác là Giáo sư Trần Gia Phụng thì 29 vạn quân tuy do Ngô Thời 
Nhậm là người trong cuộc viết nhưng ñây là một văn thư có tính tuyên truyền nên cũng 
chưa hẳn sát với thực tế.[32] 
Phương Tây 

Một số thương nhân, giáo sĩ phương Tây ñến ðại Vi ệt vào khoảng thế kỷ 18, ñầu 
thế kỷ 19 có ghi lại trong hồi ký và thư từ, một ít tư liệu về chiến thắng Kỷ Dậu 1789. 
• Một thương nhân Anh là J. Barrow ñến ðại Vi ệt năm 1792 lại ghi nhận một số liệu 

khác, số quân Thanh là 10 vạn. 
• Một nguồn thông tin thư từ của một số người nước ngoài sống ở vùng Thăng Long 

ngay trong thời gian xảy ra trận chiến này. Số thư từ này còn ñược ghi lại trong tập 
"Nhật Ký của hội truyền giáo Bắc Kỳ" lưu trữ tại Nha văn khố quốc gia Paris. Một 
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bức thư gửi từ Thăng Long ñề ngày 25/10/1788 phản ánh một "tin ñồn" về 30 vạn 
quân Thanh sắp kéo sang cứu viện cho Lê Chiêu Thống. 

• Bức thư của một linh mục trông coi giáo dân ở vùng Thăng Long ñề ngày 26-12-
1788 cho biết rõ: 
"Viện binh Trung Hoa gồm ñộ 28 vạn người, một nửa ñóng trong thành phố, nửa 
còn lại ở bên kia sông". Theo nhận ñịnh của Giáo sư Trần Gia Phụng thì: 
Nếu một nửa ñóng trong thành phố, nghĩa là có 14 vạn quân Thanh trong thành 
Thăng Long, thì thành Thăng Long lúc ñó có ñủ sức chứa, chỗ ở và nuôi ăn hàng 
ngày cho quân Thanh không? Ngoài ra, theo tài liệu Trung Hoa, quân Thanh mất 
hết một nửa khi trở về nước, vậy mất hết khoảng 14 vạn (so với 28 vạn khi ra ñi), 
vừa chết vừa mất tích, trốn chạy thì con số nầy có thích hợp trong một cuộc chiến 
bằng vũ khí chưa tối tân? Tuy nhiên con số 28 vạn của tài liệu nầy gần với con số 29 
vạn mà Ngô Thời Nhậm ñã viết trong "Tờ chiếu phát phối hàng binh người nội 
ñịa".[33] 

Theo nhà nghiên cứu Tạ Chí ðại Trường thì: 
Còn về số ước tính của giáo sĩ, ta nghĩ rằng họ thấy thanh thế quân Thanh to quá 

so với cá nhân con người thời loạn trốn chui trốn nhủi như họ và người ñương thời, nên 
ñã phóng ñại ra... 

Một tài liệu khác trong hồi ký của giáo sĩ Pierre-Jacques Lemonnier de la 
Bissachère (1764-1830) xuất bản tại Pháp năm 1812 cho biết rằng quân Thanh sang ðại 
Việt khoảng 40.000 người và bị giết tại trận khoảng 20.000 người. Do ông De la 
Bissachère tới ðàng Ngoài năm 1790-chỉ 1 năm sau trận chiến và ở lại cho ñến năm 
1798 nên Giáo sư Trần Gia Phụng cho rằng "có thể ông (de la Bissachère) thu thập 
ñược nhiều nguồn tin và lượng ñịnh con số quân Thanh sang nước Việt" [34]. 
Trung Quốc 
• ðại Thanh Thực Lục, bộ sử chính thức của nhà Thanh, ghi chép ñầy ñủ những lệnh 

dụ của vua Thanh cho biết toàn bộ quân Thanh ñược lệnh sang ñánh ðại Vi ệt là 
18.000, trong ñó số quân Lưỡng Quảng do Tôn sĩ Nghị trực tiếp thống lãnh là 1 vạn 
và số quân Vân Quý do ñề ñốc Ô ðại Kinh chỉ huy là 8.000. ðó chỉ mới là số quân 
chủ lực tinh nhuệ ñiều ñộng ở bốn tỉnh phía nam, chưa kể số "thổ binh", "nghĩa 
dũng" và dân phu chuyển vận lương thực. Theo tuần phủ Quảng Tây là Tôn Vĩnh 
Thanh thì số dân phu phục vụ cho ñạo quân Lưỡng Quảng ñã hơn 10 vạn. 

• Theo bài An Nam Ký Sự của Càn Long thì "số quan quân có hơn một vạn, số phu ñài 
tải lương thực ñến hơn 10 vạn". 

• Trong "Càn Long chinh vũ An Nam Ký", Ngụy Nguyên ñời Thanh khoảng vài chục 
năm sau có chép: số quân Thanh là 18.000, trong ñó ñạo quân Lưỡng Quảng là 
10.000 và ñạo quân Vân Quý là 8.000. Nhưng Ngụy Nguyên cho biết thêm: "bấy giờ 
các thổ binh, nghĩa dũng ñi theo, tiếng ñồn ñại binh có vài chục vạn". Như vậy, số 
quân chủ lực có khoảng 2 vạn chưa tính số "nghĩa binh", "nghĩa dũng" và dân phu 
vận chuyển có vài chục vạn người. Dù vậy như Ngụy Nguyễn cũng nói, ñây chỉ là 
"tiếng ñồn". 

Theo các nhà nghiên cứu Tạ Trí ðại Trường[35], Phan Huy Lê[36], Hồ Bạch Thảo[37] 
và Trần Gia Phụng, sử sách nhà Thanh hạ thấp số quân viễn chinh ñể giảm bớt sự thất 
bại trầm trọng của triều Thanh. Các sử gia Trung Quốc ñó không ghi chép ñầy ñủ các 
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lực lượng của toàn bộ quân viễn chinh, nhưng chính những ñoạn ghi chép của sử sách 
nhà Thanh, nhất là bộ ðại Thanh Thực Lục, lại bộc lộ nhiều mâu thuẫn: Số quân vài 
vạn mà ðại Thanh Thực Lục ghi không tính ñến "thổ binh", "nghĩa dũng" và dân 
phu[38]. Hơn nữa, với ñạo quân vài vạn thì triều ñình nhà Thanh chỉ cử tổng ñốc Lưỡng 
Quảng là Tôn Sĩ Nghị làm thống soái và dưới trướng gồm một loạt võ quan cao cấp 
như: ðề ñốc Phó tướng Hứa Thế Hanh, ðề ñốc Ô ðại Kinh, Phó tướng Khánh Thành, 
Phó tướng Hình ðôn Hạnh; các tổng binh Thượng Duy Thăng, Trương Triều Long, Lý 
Hóa Long cùng nhiều Tham tướng, Tri phủ, Tri huyện, v.v... Nếu chỉ ñiều 1 vài vạn 
quân, Càn Long không phải quan tâm tới mức vài ngày lại ra một chỉ dụ[39]. 

Theo Tiến sĩ Nguyễn Duy Chính của ðại học Irvine, Hoa Kỳ thì sổ trả lương và kế 
toán của nhà Thanh ghi rằng ở phía ðông (vùng Bắc Việt Nam) họ có 10.000 quân, 
phía Tây có 8.000 và cộng thêm số theo những nguồn tài liệu khác, cũng không quá 
30.000 quân chính quy[40]. Và cũng trong phân tích này, tiến sĩ có dẫn lại sử gia Ba Lan 
tên là Wieslaw Olszewski ghi quân Thanh có 200.000 quân (không ghi rõ là loại quân 
gì) sang nước Việt nhưng không rõ số ñánh nhau với Tây Sơn là bao nhiêu[41]. 

Theo tính toán của Giáo sư Trần Gia Phụng thì theo chính sử nhà Thanh, hai cánh 
quân của Tôn Sĩ Nghị và Ô ðại Kinh khi cộng lại có 15.000 người; mỗi quân nhân 
ñược quyền ñem theo một người phu (ñiều thứ 8 của quân luật Tôn Sĩ Nghị) thì số 
người Thanh qua ðại Vi ệt tối thiểu là 30.000, thêm ñoàn quân tiếp liệu của Tôn Vĩ 
Thanh không dưới 10.000 người nên khi cộng lại ñã ñược 40.000 người. ðây là con số 
tối thiểu, mà thực tế theo ông, phải cao hơn nữa do các tướng lãnh và sĩ quan Thanh 
chắc chắn mỗi người ñem theo hơn một người phu và trước ñó ñể ñánh một bộ lạc 
150.000 người nhà Thanh huy ñộng ñến 8 vạn quân, ñại Vi ệt thì dân ñông hơn rất nhiều 
nên con số 1 vạn quân là quá ít[42] Tài liệu này khá khớp với tài liệu của giáo sĩ Pierre-
Jacques Lemonnier de la Bissachère khi ông cũng ghi lại rằng quân chính quy của nhà 
Thanh sang Việt Nam năm ñó có tối thiểu (ñã bị chính sử Trung Quốc ghi chép giảm 
bớt) 40.000 người. Giáo sư Phụng tin rằng con số quân Thanh có thể còn cao hơn nữa 
chút ít, tuy nhiên có thể tạm tin ñược con số 40.000 quân chính quy[43]. 
Trong thơ ca 

Trong ðại Nam Quốc Sử diễn ca có ñoạn nói về vua Quang Trung ñại phá quân 
Thanh như sau: 

Quân Thanh ñã ñược Thăng long, 
Một hai rằng thế là xong việc mình. 

Dùng dằng chẳng chịu tiến binh, 
Nhác ñường phòng thủ, mống tình ñãi hoang. 

Ngụy Tây[44]  nghe biết sơ phòng, 
Giả ñiều tạ tội, quyết ñường cất quân. 

Dặm tràng nào có ai ngăn, 
Thừa hư tiến bức ñến gần Thăng long. 

Trực khu ñến lũy Nam ñồng, 
Quan Thanh dẫu mấy anh hùng mà ñang? 

Vua Lê khi ấy vội vàng, 
Cùng Tôn Sĩ Nghị sang ñàng Bắc kinh. 

Qua sông lại sợ truy binh, 
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Phù kiều chém dứt, quân mình thác oan. 
Ngẩn ngơ ñến ải Lạng sơn, 

Theo sau còn có quân quan mấy người. 
Cầm tay Sĩ Nghị than giài, 

Vì mình kiển bộ nên người luống công, 
Nhẽ ñâu lại giám bận lòng, 

Xin về ñất cũ ñể mong tái ñồ. 
Tôn công cũng có tiên trù, 

ðã dâng một biểu xin cầu viện binh. 
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nhà truyền giáo phương Tây p292 

6. Mùa Xuân Nói Chuyện ðống ða-GS Trần Gia Phụng trích:Tài liệu Tây phương thứ ba của giáo sĩ 
Pierre-Jacques Lemonnier de la Bissachère (1764-1830) ñến ðàng Ngoài khoảng năm 1790, viết trong 
hồi ký xuất bản ở Paris năm 1812 rằng quân Thanh sang ðại Việt khoảng 40,000 người và bị giết tại 
trận khoảng 20,000 người. 

7. Quang Trung-Nguyễn Huệ, NXB Văn hóa Sài Gòn,ðặng Phương Nghi phần Quang Trung dưới mắt 
các nhà truyền giáo phương Tây tr. 298 

8. Khâm ñịnh Việt sử Thông giám cương mục 
9. a b Nguyễn Lương Bích, Phạm Ngọc Phụng, Tìm hiểu thiên tài quân sự của Nguyễn Huệ, NXB Quân 

ñội nhân dân, 1976 
10. Tạ Chí ðại Trường (1973), Lịch Sử Nội Chiến Việt Nam 1771- 1802, Sài Gòn: Nhà xuất bản Văn Sử 

Học, tr. 166 trích: Ở Lạng Sơn, thấy quân lính dưới quyền trốn mất, Phan Khải ðức ra hàng còn 
Nguyễn Văn Diễm rút vội về Kinh Bắc hợp với Trấn thủ Nguyễn Văn Hoà chống giữ và ñưa thư cáo 
cấp về Thăng Long. 

11. a b Việt sử Toàn Thư - trang 384. 
12. Tập san Sử ðịa chuyên ñề Quang Trung 1968 tr 252 trích từ Càn Long chinh vũ An Nam ký-Nguỵ 

Nguyên 
13. Tạ Chí ðại Trường (1973), Lịch Sử Nội Chiến Việt Nam 1771- 1802, Sài Gòn: Nhà xuất bản Văn Sử 

Học, tr. 167 
14. Tạ Chí ðại Trường (1973), Lịch Sử Nội Chiến Việt Nam 1771- 1802, Sài Gòn: Nhà xuất bản Văn Sử 

Học, tr. 167-168 
15. Nguyễn Lương Bích, Phạm Ngọc Phụng, Tìm hiểu thiên tài quân sự của Nguyễn Huệ, NXB Quân ñội 

nhân dân, 1976, tr 217-219 
16. Nguyễn Lương Bích, Phạm Ngọc Phụng, danh mục tham khảo, tr 216 
17. Nguyễn Khắc Thuần (2005), ðại cương Lịch sử cổ trung ñại Vi ệt Nam, Nhà xuất bản Giáo Dục, tr. 288 
18. Tạ Chí ðại Trường (1973), Lịch Sử Nội Chiến Việt Nam 1771- 1802, Sài Gòn: Nhà xuất bản Văn Sử 

Học, tr. 168 
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19. Quang Trung - Nguyễn Huệ, NXB Văn hóa Sài Gòn (2006), tr 89. Bài Việt Thanh sử chiến của Hoàng 
Xuân Hãn, dịch Thánh Vũ ký của Ngụy Nguyên 

20. Nguyễn Lương Bích, Phạm Ngọc Phụng, danh mục tham khảo, tr 239 
21. Nay là Vĩnh Quỳnh – Thanh Trì – Hà Nội 
22. Xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì – Hà Nội 
23. Quang Trung - Nguyễn Huệ những di sản và bài học, NXB Văn hóa Sài Gòn, 2006, tr. 43 
24. Quang Trung - Nguyễn Huệ những di sản và bài học, NXB Văn hóa Sài Gòn, 2006, tr. 44 
25. Nguyễn Lương Bích, Phạm Ngọc Phụng, danh mục tham khảo, tr 300-301 
26. Nguyễn Lương Bích, Phạm Ngọc Phụng, danh mục tham khảo, tr 265-266 
27. Nguyễn Lương Bích, Phạm Ngọc Phụng, danh mục tham khảo, tr 264 
28. Nguyễn Lương Bích, Phạm Ngọc Phụng, danh mục tham khảo, tr 234 
29. Nguyễn Lương Bích, Phạm Ngọc Phụng, danh mục tham khảo, tr 276 
30. Nguyễn Phan Quang - Một số công trình Sử học Việt Nam, tr 233-234; Tạ Trí ðại Trường - Việt Nam 

thời Tây Sơn tr 190-192 (Danh mục tham khảo); CHIẾN THẮNG ðỐNG ðA - Trần Gia Phụng 
31. Nguyễn Phan Quang (2006), Một số công trình Sử học Việt Nam, tr 233-234 
32. Mùa Xuân Nói Chuyện ðống ða -Trần Gia Phụng trích:Con số hai mươi chín vạn viết trên ñây tuy do 

Ngô Thời Nhậm, người trong cuộc, ñưa ra trong một văn thư có tính tuyên truyền, thì cũng chưa hẳn 
sát với thực tế. Có tài liệu thì viết rằng lực lượng quân Thanh xâm lăng ðại Việt lên khoảng hai mươi 
vạn tức 200,000 quân. 

33. Mùa Xuân Nói Chuyện ðống ða -Trần Gia Phụng 
34. Mùa Xuân Nói Chuyện ðống ða -Trần Gia Phụng 
35. Tạ Trí ðại Trường, Việt Nam thời Tây Sơn - Lịch sử nội chiến 1771-1802, NXB Công an nhân dân, 

2007, tr 190 
36. Một số trận quyết chiến chiến lược trong lịch sử dân tộc 
37. Hồ Bạch Thảo, sách ñã dẫn, tr 29 
38. Nguyễn Phan Quang, sách ñã dẫn, tr 233 
39. Hồ Bạch Thảo, sách ñã dẫn, tr 29 
40. Nhắc lại chiến thắng Tết Kỷ Dậu 1789 
41. Nhắc lại chiến thắng Tết Kỷ Dậu 1789 
42. Mùa Xuân Nói Chuyện ðống ða -Trần Gia Phụng.. 
43. Mùa Xuân Nói Chuyện ðống ða -Trần Gia Phụng trích:Nói tóm lại tài liệu của giáo sĩ La Bissachère, 

người có mặt ở Thăng Long một năm sau trận ñánh, phù hợp với số lượng mà chúng ta ñã thử cộng lại 
số người tối thiểu các cánh quân Trung Hoa theo tài liệu chính sử Trung Hoa. Con số nầy có thể còn 
cao hơn nữa chút ít, tuy nhiên có thể tạm tin ñược... 

44. theo quan ñiểm của nhà Nguyễn 

Tham khảo 
• Thanh Thực lục, Hồ Bạch Thảo dịch, NXB Hà Nội, 2007 
• Nhiều tác giả, Quang Trung - Nguyễn Huệ những di sản và bài học, NXB Văn hóa Sài Gòn, 

2006. 
• Nhiều tác giả, Quang Trung - Nguyễn Huệ, NXB Văn hóa Sài Gòn, 2006. 
• Quốc sử quán triều Nguyễn, ðại Nam thực lục 
• Quốc sử quán triều Nguyễn, ðại Nam chính biên liệt truyện 
• Ngô gia văn phái, Hoàng Lê nhất thống chí 
• Nguyễn Lương Bích, Phạm Ngọc Phụng, Tìm hiểu thiên tài quân sự của Nguyễn Huệ, NXB 

Quân ñội nhân dân, 1976. 
• Trần Trọng Kim, Việt Nam sử lược 
• GS Nguyễn Phan Quang, Một số công trình lịch sử Việt Nam, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí 

Minh, 2006 
• Tạ Chí ðại Trường, Việt Nam thời Tây Sơn - Lịch sử nội chiến 1771-1802, NXB Công an nhân 

dân, 2007 
• Quốc Sử Quán triều Nguyễn, Khâm ñịnh Việt sử Thông giám cương mục, khoảng năm 1856-

1881 
 

Vua Quang Trung dựng nước 
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Tiền thời vua Quang Trung (Quang Trung thông bảo) 

ðối nội, ñối ngo ại 
Ngay sau chiến thắng Kỷ Dậu, Quang Trung vội trở lại Phú Xuân ñể ñề 

phòngNguyễn Ánh, trao lại binh quyền cho Ngô Văn Sở và Ngô Thì Nhậm. 
Một mặt lo chống thù trong giặc ngoài, mặt khác vua Quang Trung rất quan tâm 

tới việc xây dựng ñất nước. Vua khuyến khích người hiền tài ra giúp nước, phân phối 
ñất ñai cho những người nông dân nghèo, thúc ñẩy thủ công nghiệp từng bị cấm trước 
kia, cho phép tự do tôn giáo, mở cửa Việt Nam với ngoại thương quốc tế và bỏ chữ 
Hán như là chữ viết chính thức của quốc gia. Chọn chữ viết chính thức của quốc gia 
là chữ Nôm. 

Về ngoại giao, ngay từ trước khi giao chiến với quân Thanh, Quang Trung ñã tính 
ñến chiến lược ngoại giao với nhà Thanh. Theo phương lược vạch sẵn, với tài ngoại 
giao khéo léo của Ngô Thì Nhậm, Tây Sơn nhanh chóng bình thường hóa bang giao 
với nhà Thanh. Vua Thanh Càn Long ñã cho sứ giả vào tận Phú Xuân ñể phong vương 
cho Nguyễn Huệ; rồi hoàng ñế Quang Trung giả ñã sang triều kiến và dự lễ mừng thọ 
80 tuổi của vua Càn Long nhà Thanh. 

Việc nhà Thanh công nhận nhà Tây Sơn khiến Lê Duy Kỳ (Chiêu Thống) phải uất 
hận chết ở Trung Quốc cuối năm 1792. 

Dẹp Lê Duy Chi, t ấn công V ạn Tượng 

 
Chân dung người lính Tây Sơn củaWilliam Alexander ở Hội An năm 1793 

Quân Thanh, lực lượng cứu trợ cho nhà Lê bị ñánh tan nhưng các lực lượng thân 
nhà Lê vẫn tiếp tục hoạt ñộng ở phía bắc khiến vua Quang Trung tiếp tục phải ñánh 
dẹp. Em Lê Duy Kỳ là Lê Duy Chi ñược sự hợp tác của các tù trưởng Hoàng Văn 
ðồng, Nông Phúc Tấn ñẩy mạnh hoạt ñộng ởCao Bằng, Tuyên Quang. Duy Chi tìm 
cách liên kết với các tù trưởng người Vạn Tượng (vương quốc Viêng Chăn thời vua 
(Chao) Nanthasen (tức Chiêu Nan) và vua (Chao) Intharavong Setthathirath III (tức 
Chiêu Ấn)) ñể chống Tây Sơn. Nước Xiêm La khi ñó cũng muốn trả thù Tây Sơn 
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sau Trận Rạch Gầm - Xoài Mút nên tìm cách khống chế nước Vạn Tượng và tràn sang 
tác ñộng tới các tù trưởng người Vi ệt ở Trấn Ninh, Quy Hợp xứ Nghệ An và liên lạc 
với cựu thần nhà Lê là Trần Phương Bính[27]. Mặt khác, Xiêm La cũng liên lạc 
với Nguyễn Ánh ở Gia ðịnh ñể cùng Duy Chi tổ chức tấn công Tây Sơn. Theo kế 
hoạch này, quân Duy Chi sẽ ñánh xuống từ Cao Bằng, Nguyễn Ánh ñánh lên từ Gia 
ðịnh, còn quân Vạn Tượng và Xiêm sẽ ñánh vào Thanh Hóa, Nghệ An[28]. 

ðứng trước nguy cơ bị tấn công từ ba mặt, sau khi thực hiện thành công việc bang 
giao với nhà Thanh, ñầu năm 1791, Quang Trung tập trung ñối phó với Lê Duy Chi và 
quân Vạn Tượng – Xiêm. Ông sai sứ sang Trấn Ninh, Quy Hợp ñể thăm dò tình hình 
nhưng bị vua Vạn Tượng bắt giữ và nộp cho Xiêm La. Xiêm La sai sứ mang cờ và 
trống của Tây Sơn vào Gia ðịnh cho Nguyễn Ánh ñể khuyến khích Ánh ra quân[29]. 

Quang Trung quyết ñịnh ra quân. Ông sai hoàng tử Nguyễn Quang Thùy ñang trấn 
thủ Thăng Longcùng các tướng Bắc Hà mang quân ñánh Lê Duy Chi; sai Trần Quang 
Diệu và Lê Trung mang quân ñánh Trấn Ninh, Quy Hợp. Quang Thùy ñánh lên Cao 
Bằng nhanh chóng ñánh bại và bắt ñược cả Lê Duy Chi, Hoàng Văn ðồng và Nông 
Phúc Tấn mang về Thăng Long xử tử. 

Ở phía tây, Trần Quang Diệu cũng nhanh chóng diệt ñược Trần Phương Bính ở 
ven núi Hồng Lĩnh[30]. Tới tháng 6 năm 1791, Quang Diệu mang 3 vạn quân sang Trấn 
Ninh bắt ñược các tù trưởng thiệu Kiểu, thiệu ðế. Tháng 8 năm ñó, Quang Diệu ñánh 
bại Quy Hợp. Tháng 10, quân Tây Sơn tiến sang Vạn Tượng. Vua Vạn Tượng là Chao 
Nan (Chao Nanthasen) không chống nổi phải bỏ trốn sang Xiêm. Quang Diệu tiến vào 
Viên-chăn ñến tận biên giới Xiêm, các tướng Vạn Tượng là tả phan Dung, hữu phan 
Siêu tử trận. 

Nguyễn Ánh ở Gia ðịnh không dám ra quân[31]. Chân Lạp là ñồng minh của Tây 
Sơn cũng chuẩn bị lực lượng ñể phối hợp nếu quân Tây Sơn vượt biên giới Vạn Tượng 
tiến vào Xiêm hoặc Gia ðịnh khiến các giáo sĩ ở Gia ðịnh lo sợ, chuẩn bị tìm ñường 
chạy[32]. Nhưng Trần Quang Diệu ñi ñánh xa lâu ngày, ñược lệnh rút về. 

ðầu năm 1792, quân Tây Sơn trở về ðại Vi ệt. Không lâu sau, lực lượng phù Lê 
của Trần Quang Châu ở Kinh Bắc cũng bị tiêu diệt. 

Giữa năm 1792, Quang Trung ñã gửi thư ñến Càn Long cầu hôn một nàng công 
chúa Thanh triều và "xin" hai tỉnh Quảng ðông và Quảng Tây. Ông cũng sai ñô ñốc Vũ 
Văn Dũng làm chánh sứ sang triều kiến vua Càn Long. Tuy nhiên, dự ñịnh không thực 
hiện ñược vì cái chết ñột ngột và bí ẩn của ông. (Xem bài viết về Nguyễn Huệ) 

Sự sụp ñổ của nhà Tây Sơn 
Huynh ñệ tương tàn 
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Thạp ñồng làm vào năm 1800 (năm thứ 8 niên hiệu Cảnh Thịnh 

Kể từ năm 1787, với sự giúp ñỡ mạnh mẽ hơn của người Pháp thông qua giám 
mụcPigneau de Béhaine (tức Bá ða Lộc), Nguyễn Ánh quay trở lại Gia ðịnh. Trong lúc 
Nguyễn Huệ bận ñối phó tình hình Bắc Hà, Nguyễn Lữ qua ñời, Nguyễn Nhạc bất lực, 
Ánh nhanh chóng chiếm lại ñất ñai ở Nam Bộ rồi ñánh lấn ra Diên Khang, Bình 
Thuận - ñất của Nguyễn Nhạc. Nguyễn Nhạc già yếu không cứu ñược chỉ còn lo 
giữ Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Phú Yên. Khi nghe tin quân Thanh giúp Chiêu Thống sang 
ñánh Tây Sơn, Ánh từng sai người chở 50 vạn cân gạo ra giúp nhưng thuyền ñi giữa 
ñường bị ñắm hết[33]. 

Vua Quang Trung ñang ñịnh chuẩn bị phối hợp với vua anh ñem quân vào Nam 
ñánh Gia ðịnh thì qua ñời (1792), con là Nguyễn Quang Toản còn nhỏ tuổi lên nối 
ngôi, tức là vua Cảnh Thịnh. Nhà Tây Sơn nhanh chóng suy yếu. Nội bộ xảy ra tranh 
chấp, quyền hành rơi vào tay ngoại thích Bùi ðắc Tuyên. 

Năm 1793, Nguyễn Ánh ñem quân ñánh Nguyễn Nhạc. Vua Thái ðức cầu cứu Phú 
Xuân. Quang Toản sai Ngô Văn Sở, Phạm Công Hưng ñem 17.000 quân và 80 thớt voi 
vào cứu, quân Nguyễn Ánh rút lui. Quân Phú Xuân nhân ñó lại ñánh chiếm luôn ñất ñai 
của vua Thái ðức. Lúc ñó Nguyễn Nhạc ñang bệnh trên giường, nghe tin cơ nghiệp của 
con mình là Quang Bảo bị chiếm mất uất quá thổ huyết mà qua ñời. Quang Toản an trí 
Quang Bảo ra huyện Phù Ly và cai quản toàn bộ ñất ñai của vua bác. 

Tuy nhiên nội bộ Tây Sơn lại mâu thuẫn, các tướng tranh quyền. Vũ Văn 
Dũng giết Bùi ðắc Tuyên và Ngô Văn Sở (1795), Quang Toản không làm gì ñược. Trần 
Quang Diệu ñang ñi ñánh Nguyễn Ánh, nghe tin bị nghi oan ñành rút quân về, ñịnh 
cùng với Lê Trung phế Quang Toản lập Quang Thiệu. Việc không xong, Quang Thiệu 
và Trung bị giết, Trần Quang Diệu hòa giải với Vũ Văn Dũng. 

Tây S�n suy s �p 
Biến loạn tạm thời dẹp yên nhưng ñã làm chính quyền Tây Sơn suy sụp. Do Quang 

Toản ñã giết Lê Trung trong vụ biến loạn tại Phú Xuân nên con rể Trung là Lê Chất bỏ 
sang hàng Nguyễn Phúc Ánh[34]. Ánh nhân thời cơ ñó ra sức Bắc tiến. 

Năm 1800, Nguyễn Ánh chiếm ñược Quy Nhơn, tướng Vũ Tuấn ñầu hàng. Quang 
Toản sai Trần Quang Diệu và Võ Văn Dũng ñem quân vào chiếm lại. Tướng của 
Nguyễn Ánh là Võ Tánh tử thủ cầm chân hai danh tướng Tây Sơn trong hơn một năm. 
Năm 1801, Nguyễn Ánh nhận thấy tinh binh Tây Sơn ñều tập trung cả ở chiến trường 
Quy Nhơn nên mang quân chủ lực vượt biển ra ñánh Phú Xuân. Quang Toản thua trận 
bỏ chạy ra Bắc. 
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ðầu năm 1802, Tây Sơn chiếm lại thành Quy Nhơn, Võ Tánh tự vẫn. Nhưng lúc 
ñó Nguyễn Ánh ñã ồ ạt Bắc tiến tới Nghệ An. Trần Quang Diệu vội mang quân ra cứu, 
bị quân Nguyễn chặn ñường, phải vòng qua ñường Vạn Tượng (Lào). Tới Nghệ An thì 
thành ñã mất, quân sĩ bỏ chạy gần hết, vợ chồng Trần Quang Diệu - Bùi Thị Xuân bị 
bắt, Vũ Văn Dũng không biết trốn ñi ñâu[35]. 

Giữa năm 1802 Nguyễn Ánh tiến ra chiếm ñược Thăng Long, Quang Toản không 
chống nổi, bỏ chạy và bị bắt. Nguyễn Ánh ñã trả thù gia ñình Quang Toản những người 
theo Tây Sơn vô cùng tàn bạo[36] 

Về vấn ñề thống nhất quốc gia cuối thế kỷ 18 

 
Tiền thời vua Cảnh Thịnh (Cảnh Thịnh thông bảo) 

Giáo sư Nguyễn Phan Quang ñã tập hợp ý kiến của các nhà nghiên cứu về vấn ñề 
"Nguyễn Huệ và Nguyễn Ánh - ai thống nhất quốc gia" như sau[37]: 
1) Ý kiến của Nguyễn Phương: "Nguyễn Ánh là cha ñẻ của nước Việt Nam", là "người 

tiêu biểu cho tinh thần ái quốc", "là một anh hùng dân tộc". Và tác giả khẳng ñịnh: 
"Nếu Nguyễn Ánh không còn có công nào khác - mà thực sự còn nhiều - ngoài công 
cuộc thống nhất Việt Nam, thống nhất lãnh thổ và tinh thần ái quốc, thì với bấy 
nhiêu thiết tưởng ông ñã ñủ ñáng ñược mọi người dân Việt Nam biết ơn rồi vậy". So 
sánh với Nguyễn Huệ, tác giả viết: "Chẳng những Nguyễn Huệ chưa phục vụ gì cho 
việc thống nhất, mà trái lại ñã giúp ñắc lực vào việc chia cắt ñất nước ra một cách 
sâu xa hơn thời Trịnh Nguyễn". Còn Nguyễn Ánh "chẳng những ñã thống nhất Việt 
Nam về ñịa lý mà còn thống nhất về tinh thần ái quốc" (Tạp chí Bách Khoa," số 
149). 

2) Ý kiến Tân Việt ðiểu: Tác giả có thừa nhận chút ít ñóng góp của Tây Sơn khi cho 
rằng: "Tây Sơn là những tay thợ ñã dọn quang ñãng những chướng ngại vật ñể sau 
này Gia Long thênh thang ñi ñến thống nhất", nhưng lại khẳng ñịnh: "Nguyễn Ánh 
mới là người ñem tất cả tâm huyết, tất cả tài ñức ra dể thống nhất nước Việt... Sở dĩ 
Nguyễn Ánh thắng ñược Cảnh Thịnh, một phần lớn là nhờ vào cái ñịa thế "phụng 
chử lân chầu và "long bàn hổ cứ" của miền Nam rất thuận lợi ñể làm bàn ñạp cho 
cuộc Bắc tiến, nhằm mục ñích thống nhất lãnh thổ" (Văn Hóa nguyệt san, số 64). 

3) Ý kiến Tạ Chí ðại Trường: Vận dụng luận ñiểm "sức mạnh Nam hà kết hợp với sức 
mạnh Tây phương", tác giả giải thích: "Trong lịch sử của họ, Tây Sơn ñã xô ñổ ñược 
Nam hà, rồi không tìm ñược ñồng minh bên ngoài, bên trong lại hãnh diện về sức 
mạnh quân lực, họ không tìm ñược cách tổ chức khai thác những khả năng ñịa 
phương ñể tâm phục lâu dài dân chúng. Quay ra Bắc hà, họ lại chui ñầu và trong cái 
rối rắm mà người trước ñã gỡ không ra vì sự cằn cỗi của ñất ñai, vì không khí bảo 
thủ lâu ñời khó tẩy xóa của sinh hoạt vua,quan, dân chúng". Cho nên, theo tác giả, 
cái ngày Nguyễn Ánh thắng Tây Sơn, chiếm ñược Bắc hà cũng là ngày "ñóng hết 
một giai ñoạn rối rắm, tàn bạo". Và tác giả gói ghém ý tưởng của mình như sau: 



40/49 
 

"Ngày 20 tháng 7, Nguyễn Ánh ra tới Thăng Long, ñặt chân lên nơi mà hơn 200 
năm trước tổ tiên ông phải giả tiếng mới về Nam ñược. Thăng Long, Thanh Hóa, 
Phú Xuân, Gia ðịnh, rồi nối vòng Gia ðịnh, Phú Xuân, Thăng Long, con ñường thật 
dài, thật ñầy gian nan cực nhọc mà cũng ñầy vinh quang. ðất nước mệt mỏi vì chiến 
tranh, nay ñã tìm ñược ñường thoát trong thống nhất, yên nghỉ..." (Lịch sử nội chiến 
Việt Nam từ 1771 ñến 1802 - Sài Gòn, 1971). 

4) Ý kiến Lê Thành Khôi: Năm 1955, trong cuốn Le Việt Nam, histoire et 
civilisation xuất bản ở Paris, tác giả cho rằng phong trào Tây Sơn "chỉ mới dọn 
ñường cho sự khôi phục nền thống nhất dân tộc mà Nguyễn Ánh sẽ thực sự hoàn 
thành vào ñầu thế kỷ XIX". V ẫn theo tác giả, "một nước gọi là thống nhất khi chỉ có 
một chính quyền trong bờ cõi". Từ luận ñiểm trên, tác giả ñối chiếu các niên ñại và 
thấy rằng: năm 1786 tồn tại 4 chính quyền (Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ 
và vua Lê), năm 1788 tồn tại 3 chính quyền (Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn 
Ánh), năm l794 vẫn còn hai chính quyền (Nguyễn Quang Toàn và Nguyễn Ánh), 
ñến năm 1802 "Gia Long thắng Cảnh Thịnh, chỉ còn một chính quyền của nhà 
Nguyễn, lúc bấy giờ nước Việt Nam mới thống nhất". Năm 1981, Lê Thành Khôi tái 
bản cuốn sách trên với nhiều bổ sung, ñổi tên sách là Histoire du Vietnam des 
origines à 1858 và vẫn giữ luận ñiểm cũ khi tác giả viết: "Nếu chỉ cần vượt giới 
tuyến là thống nhất ñất nước rồi, thì công... ñó phải thuộc về họ Trịnh khi quân 
Trịnh vượt sông Gianh năm 1774 và vào Huế năm 1775", và "[thời Tây Sơn] không 
những ñất nước chưa trở lại hòa bình thống nhất, mà nội chiến vẫn tiếp tục khi ở Bắc 
khi ở Nam, và thanh niên lại ñổ máu". Cuối cùng, "sự bất hòa của anh em Tây Sơn 
ñã cho phép Nguyễn ánh trở về Gia ðịnh và tổ chức việc khôi phục nhà nước của 
mình. Cuộc chiến tranh lâu dài và ñẫm máu, khi thắng khi bại diễn ra trong 15 năm 
trước khi kết thúc vào năm 1802 với thắng lợi của họ Nguyễn và sự thống nhất hoàn 
toàn nước Việt Nam". 

5) Ý kiến ðỗ Bang: "Nguyễn Huệ, lãnh tụ của phong trào Tây Sơn, sau khi giành thắng 
lợi trong cuộc kháng chiến chống Xiêm (1785) ñã ñi từ Nam ra Bắc bằng sự nghiệp 
vượt sông Gianh năm 1786, xóa bỏ ðàng trong và ðàng ngoài, thủ tiêu chế ñộ thống 
trị của hai họ Trịnh - Nguyễn chia cắt ñất nước. Nguyễn Huệ có nhiều nỗ lực củng 
cố nền thống nhất và cứng rắn ñộc lập dân tộc trong những năm sau ñó nhưng vẫn 
không vượt qua ñược những hạn chế phân phong nghiệt ngã trong nội bộ vương 
triều Tây Sơn, và cũng là cơ hội ñể Nguyễn Ánh trở lại củng cố thế lực ở ñất Gia 
ðịnh. Sau ngày Quang Trung chết (1792), thế lực Nguyễn Ánh ngày càng mạnh, 
năm 1801 chiếm Phú Xuân. Năm 1802, Nguyễn Ánh ra Bắc tiêu diệt lực lượng Tây 
Sơn còn lại, hoàn thành công cuộc thống nhất ñất nước. Vậy thống nhất ñất nước là 
một quá trình ñấu tranh gay go, mà sự kiện xóa bỏ ðàng Trong, ðàng Ngoài năm 
1786 là sự kiện vĩ ñại và có ý nghĩa nhất. Sự kiện năm 1802 là sự kiện kết thúc, hoàn 
thành công cuộc thống nhất. Nguyễn Huệ, Nguyễn Ánh là hai ñối thủ không ñội trời 
chung, nhưng cùng chung số mệnh là ñấu tranh "thống nhất sơn hà", thực hiện niềm 
khát vọng của nhân dân sau hơn 200 năm nội chiến, chia cắt". Trong Kỷ yếu HTKH 
phú Xuân - Thuận Hóa thời Tây Sơn (Huế, tháng 12-2001), tác giả ðỗ Bang nói 
thêm: "[từ Phú Xuân Thuận Hóa] phong trào Tây Sơn lớn mạnh phát triển ra toàn 
quốc, ñã xóa bỏ chế ñộ thống trị vua Lê - chúa Trịnh, chấm dứt tình trạng cát cứ 
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ðàng Trong - ðàng Ngoài, lập lại nền thống nhất ñất nước, quét sạch 29 vạn quân 
xâm lược Mãn Thanh vào ñầu xuân Kỷ Dậu (1789)". Ở một ñoạn khác, tác giả dẫn ý 
kiến của nhà nghiên cứu Lê Quý Thi cho rằng: việc Nguyễn Huệ vượt qua sông 
Gianh ra ðàng Ngoài "là một hành ñộng hợp với quy luật lịch sử, cũng là một hành 
ñộng vượt qua chính mình của cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn". 

6) Ý kiến GS. Phan Huy Lê: Khái quát toàn bộ sự nghiệp của phong trào Tây Sơn, tác 
giả viết: "ðó là sự nghiệp lật ñổ chính quyền họ Nguyễn ở ðàng Trong, chính quyền 
chúa Trịnh cùng chế ñộ vua Lê - chúa Trịnh ở ðàng Ngoài, ñánh tan quân xâm lược 
Xiêm ở phía Nam, quân xâm lược Thanh ở phía bắc, bảo vệ vững chắc nền ñộc lập 
dân tộc, xóa bỏ tình trạng chia cắt ñất nước kéo dài trên hai thế kỷ, bước ñầu lập lại 
nền thống nhất quốc gia, xây dựng vương triều Tây Sơn trong ñó triều Quang Trung 
ñã ñề ra và thực thi nhiều chính sách tích cực..." (Kỷ yếu HTKH "Phú Xuân - Thuận 
Hóa - thời Tây Sơn" - Huế, tháng 12-2001). 

7) Ý kiến Phan Thuận An: "Nguyễn Huệ, người anh hùng kiệt xuất của thời ñại ấy ñã 
lần lượt phá tan từng mảng xã hội mâu thuẫn, bất công, nhiễu nhưng từ Nam ra Bắc 
ñể bước ñầu ñưa ñất nước ñến chỗ thống nhất" (Kỷ yếu HTKH "Phú Xuân – Thuận 
Hóa thời Tây Sơn" - Huế, tháng 12-2001). 

8) Ý kiến GS. Trần Văn Giàu: "Phần ñóng góp của Nguyễn Huệ vào hệ thống tư tưởng 
yêu nước Việt Nam là ý thức về sự nghiệp thống nhất nước nhà (...). Từ năm 1527, 
ðại Vi ệt bị phân liệt. Tình trạng phân liệt kéo dài ñến gần cuối thế kỷ l8, hơn 200 
năm (...). Mạc, Trịnh, Nguyễn, không ai có tư tưởng thống nhất, tất cả họ chỉ có ý ñồ 
xâm chiếm lẫn nhau. Cứ như thế ấy thì cái họa xâm lăng ắt khó tránh. Nội chiến chỉ 
chấm dứt khi khởi nghĩa Tây Sơn thắng lợi, lần lượt ñánh ñổ cả hai chúa Nguyễn, 
chúa Trịnh, ñánh ñổ luôn vua Lê, trong Nam thì ñuổi quân Xiêm, ngoài Bắc thì ñuổi 
quân Thanh, lãnh tụ Tây Sơn ñường ñường chánh chánh lên ngôi hoàng ñế, vua Càn 
Long nhà Thanh dù mới ñại bại (hay là vì ñại bại) mà phải công nhận Quang Trung 
là vua nước Việt Nam (...). Trong việc lập lại sự thống nhất sau thời gian phân liệt 
kéo dài thời Lê mạt, thì người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ là vĩ nhân ñã khởi 
xướng và bắt ñầu thực hiện sự nghiệp ấy" (Sự hình thành về cơ bản của hệ thống tư 
tưởng yêu nước Việt Nam - Tham luận tại Hội thảo Việt Nam học tại Hà Nội, tháng 
7-1998). 

9) Giáo sư Trần Văn Giàu còn cho rằng: 
"Ngày xưa không phải là không có ý thức thống nhất, nhưng phải hiểu rằng ý thức 

thống nhất lúc bấy giờ là thôn tính theo lối phong kiến"[38]. 
Ý kiến GS. Hoàng Xuân Hãn: "Về Quang Trung, cái công ñánh bạt Tôn Sĩ Nghị ở 

Thăng Long, cái công ấy rất to... Chứ còn trong anh em (viết sử) sau này thường cứ nói 
rằng là: Công thống nhất nước Việt Nam là Tây Sơn, tức là Quang Trung, ñối với tôi thì 
tôi không ñồng ý. Cái sự quân Tây Sơn có ñánh bại quân Xiêm ở Rạch Gầm cũng là 
một sự thực. ðánh bại quân Thanh ở Thăng Long cũng là một sự thực. Nhưng hai cái 
thắng trận ấy không phải là ñồng thời, mà trái lại, có thể nói cái hồi mà vua Quang 
Trung ở ngoài Bắc thì Nguyễn Nhạc còn ñang chiếm vùng giữa, vùng trong thì lúc ấy 
nhà Nguyễn ñã chiếm cả trong Nam rồi. Không phải là thống nhất. ðấy chỉ là ñánh 
ñược giặc ở Nam, ñánh ñược giặc ở Bắc. Nếu ông ấy sống lâu nữa, có lẽ sẽ thống nhất; 
nhưng vì ông chết sớm thành ra không thống nhất ñược" (ðài phát thanh Quốc tế của 



42/49 
 

Pháp [RFI] phỏng vấn Hoàng Xuân Hãn - Tạp chí Xưa và Nay trích ñăng trên số 3-1-
1997 với tựa ñề "Học giả Hoàng Xuân Hãn nói về Hoàng ñế Quang Trung". 
10) Ý kiến ðặng Thành Nam: "Việc ñất nước chia ñôi là do Trịnh Nguyễn phân tranh 

suốt trong hai thế kỷ. Khi nhà Tây Sơn nổi lên...; Nguyễn Ánh phải chạy qua Xiêm 
lưu vong và cầu cứu ngoại bang. Cuối cùng ai là người diệt ñược nhà Trịnh mà suốt 
200 năm nhà Nguyễn không những không làm gì ñược mà còn bị mất kinh ñô về tay 
nhà Trịnh nữa. Chính Nguyễn Huệ ñã diệt Trịnh, ñuổi Thanh (...) chấm dứt việc hai 
trăm năm ñất nước bị chia ñôi, ñưa ñến việc thống nhất ñất nước về cơ bản (...). Việc 
Gia Long rước hàng vạn quận Xiêm về giết dân, tàn phá ñất Nam Bộ, bị Quang 
Trung ñánh chạy thục mạng ở Rạch Gầm kia dâu phải là chuyện tuyên truyền chính 
trị. Việc Gia Long nhờ vũ khí, nhờ ñại bác của Pháp, nhờ chính bọn ñánh thuê, bọn 
cha cố phương Tây ñể chiếm lấy ñất nước ñâu phải là chuyện bịa ñặt!" (Về những 
hiện tượng bất thường trong văn học và sử học - Báo Công An Tp.Hồ Chí Minh, 21-
5-1998, tr.18). 

11) Ý kiến Jean Chesneaux: "(...) Sự kiện lớn nhất dường như việc khôi phục thống 
nhất ñất nước, việc xóa bỏ sự chia cắt ñất nước thành hai vương quốc ñối ñịch. 
Chính là Tây Sơn chứ không phải là nhà Nguyễn ở thế kỷ XIX, như người ta thường 
gán cho họ, ñã có công trong việc xây dựng một nước Việt Nam thống nhất; dù chia 
ra các miền khác nhau nhưng vẫn cùng một mục ñích... Niềm kiêu hãnh khôi phục 
lại uy danh của nước Việt Nam thể hiện rõ trong bài hịch [Hịch Tây Sơn]" 
(Contribution à l’ histoire de la nation vietnamienne - Paris 1955, tr.37). 

12) Ý kiến Joseph Buttinger: Trong cuốn The Smaller Dragon (New York, 1962), tác 
giả viết: "Khi Hà Nội thất thủ trước chính quyền mới ở ðàng Trong [ý nói: Tây 
Sơn], Việt Nam ñã trở lại thống nhất (...). Triều ñại Tây Sơn ngắn ngủi, song nền 
thống nhất của Việt Nam tồn tại suốt cho ñến lúc ñương triều cuối cùng của nó bị lật 
ñổ vào năm 1802 trước những lực lượng mới trỗi dậy từ phương Nam. Nhương ñây 
lại là một phần của câu chuyện khác: khi nhà Tây Sơn ñổ, vận mệnh Việt Nam ñược 
ñặt dưới ảnh hưởng của những lực lượng phương Tây ñưa vào châu Á". 

Mười hai ý kiến trên chia thành 4 luồng: 
1. Khẳng ñịnh công thống nhất thuộc về Nguyễn Ánh. 
2. Khẳng ñịnh công thống nhất thuộc về Nguyễn Huệ. 
3. Công mở ñầu công cuộc thống nhất là của Nguyễn Huệ nhưng hoàn thành thống 

nhất là do Nguyễn Ánh. 
4. Nguyễn Huệ và Nguyễn Ánh không ai là người thực hiện sứ mệnh thống nhất ñất 

nước mà chỉ có thôn tính lẫn nhau theo kiểu phong kiến. 
Danh sách các vua nhà Tây Sơn 

Nhà Tây Sơn từ khi vua Thái ðức lên ngôi năm 1778 ñến khi Cảnh Thịnh bị bắt 
năm 1802 ñược tất cả 24 năm, có 3 vua: 
1. Thái ðức ñế Nguyễn Nhạc (1778 - 1793) 
2. Thái Tổ Vũ hoàng ñế Nguyễn Huệ - Quang Trung (1788 - 1792) 
3. Cảnh Thịnh ñế Nguyễn Quang Toản (1792 - 1802) 

Nếu tính từ khi Nguyễn Nhạc khởi binh từ năm 1771 thì cộng tất cả là 31 năm. 
Nhận ñịnh 
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Cây me cổ thụ trong vườn nhà Tây Sơn Tam Kiệt (Bảo tàng Quang Trung, Bình ðịnh, Việt Nam). 

Thời Tây Sơn chính là một trong những thời kỳ nhiều biến ñộng nhất trong lịch sử 
Việt Nam trên khắp phạm vi lãnh thổ, thậm chí cả những biến cố bên ngoài biên giới có 
liên quan (Campuchia, Lào,Trung Quốc). Chiến tranh liên miên kéo dài suốt 30 năm từ 
khi Tây Sơn nổi dậy cho tới cuối thế kỷ 18, ñầu thế kỷ 19, khi nhà Tây Sơn bị tiêu diệt 
thì chiến tranh mới kết thúc. Toàn bộ các cuộc chiến lớn nhỏ ñều có sự tham gia của 
quân Tây Sơn. 

Sách ðại Nam thực lục của nhà Nguyễn chép lại lời tâu của bề tôi Nguyễn Ánh về 
Tây Sơn: 

"Kẻ kia, Nhạc, Huệ, anh em từ dân áo vải, không tấc ñất cắm dùi, vươn tay hô một 
tiếng, người theo có cả vạn, chẳng ñầy 5-6 năm mà có ñược nước. Họ không có quá tài 
ñức của người thì vì lẽ gì mà lại hưng thịnh dữ dội như vậy?"[39]. 

Còn quyển Lịch sử Việt Nam của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1971 ñã viết: 
"Còn công lao Tây Sơn ñối với l ịch sử là rất vĩ ñại, nhân dân Việt Nam sẽ nhớ mãi. Họ 
kế tục, phát triển và ñưa sự nghiệp của Quang Trung tiến lên ngang tầm với tầm vóc 
của thời ñại, khi ngọn cờ giải phóng dân tộc sẽ chuyển sang tay giai cấp lịch sử tiên tiến 
nhất, dân tộc Việt Nam cùng với loài người tiến bộ sẽ chiến thắng chủ nghĩa ñế quốc và 
mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử thế giới[40]. 

Theo nhà nghiên cứu phương Tây Geogres Dutton thì: 
"Sau Thế chiến thứ hai, và trong buổi ñầu của cuộc cách mạng cộng sản với những 

liên hệ chặt chẽ với nông thôn Việt Nam, việc xây dựng hình ảnh Tây Sơn với ñặc ñiểm 
là một "cuộc nổi dậy của nông dân" hoặc một "phong trào nông dân" bắt ñầu xuất hiện 
trong nghiên cứu của Việt Nam. Các học giả ñã nhiệt tình mô tả cuộc nổi dậy của Tây 
Sơn hoặc như một cuộc "cách mạng", hoặc một cách trung lập hơn, là một "phong trào 
nông dân." 

"Trong cách nghiên cứu sử học về Tây Sơn này, nông dân nổi lên như một biểu 
tượng anh hùng, cao thượng và không biết sợ hãi, quyết tâm theo ñuổi mục tiêu công 
bằng kinh tế và xã hội, và vì một ñất nước thống nhất không bị ngoại bang can 
thiệp"[1]. 

"Chính những cách diễn giải này, mà phần lớn ñược các sử gia cộng sản công bố 
vào nửa sau thế kỷ 20, thống trị toàn bộ diễn ngôn về thời Tây Sơn"[2]. 

V� võ công 
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Hiếm có một triều ñại nào trong lịch sử Việt Nam lập ñược nhiều chiến tích ñến 
thế trong một thời gian ngắn kể từ khi khởi sự như nhà Tây Sơn. Từ Nam ra Bắc, Tây 
Sơn ñánh ñổ cả chính quyền cai trị sở tại lẫn ngoại viện hùng mạnh từ nước ngoài do 
tàn dư của các thế lực cũ rước vào. ðiều ñáng nói hơn là trong số những chiến tích võ 
công ñó có nhiều chiến thắng hiển hách, vang dội, nổi tiếng trong lịch sử dân tộc. 

Nổi bật trong ba anh em Tây Sơn là Nguyễn Huệ với tài năng kiệt xuất. Hầu hết 
chiến thắng của nhà Tây Sơn gắn liền với tên tuổi ông. Vua Quang Trung ngoài việc 
ñánh ñổ nhà Lê cùng các dòng họ Trịnh, Nguyễn còn có ý tấn công nhà Thanh nhằm vẽ 
lại bản ñồ Việt-Hoa, nhưng cái chết ñột ngột của ông khiến dự ñịnh không thể thực 
hiện. 

V� văn tr 
 
Sau khi ñịnh ñô ở Quy Nhơn, vua Thái ðức không có ñóng góp gì ñáng nói về văn 

trị. Văn trị nhà Tây Sơn vẫn chủ yếu là thành tựu của vua Quang Trung nhờ ông biết 
trọng dụng nhân tài. Việc khuyến khích phát triển kinh tế và dùng chữ Nôm chứng tỏ 
ông không chỉ là một người lãnh ñạo "võ biền" ñơn thuần. ðánh Xiêm, Thanh, nhưng 
cũng ngay lập tức, Quang Trung chú trọng nối lại hòa bình bằng ngoại giao với các 
nước này, dù sau ñó ông cũng có âm mưu thôn tính cả Trung Hoa. Tuy nhiên, thời gian 
trị vì của ông quá ngắn ngủi khiến tác dụng của những biện pháp cai trị của ông chưa có 
hiệu quả rõ nét và kế họach tấn công Trung Hoa của ông coi như ñổ sông ñổ biển. 

ðáng chú ý là việc trọng dụng chữ Nôm ñă biểu lộ tinh thần quốc gia mănh liệt. 
Quang Trung tuy trọng khoa cử, chữ Nho vẫn ñược dùng nhưng trong chiếu, biểu, sắc, 
dụ, thi phú, văn Nôm ñă ñược ñặt vào một ñịa vị quan trọng[41]. 

Vốn là con người có óc thực tế, vua Quang Trung sau khi lên ngôi liền nghĩ ngay 
việc ñúc tiền bằng ñồng ñể tiêu dùng trong nước và có sự thuận tiện trong việc thương 
măi. Năm Quang Trung thứ tư (1791) do cần chuẩn bị việc ñánh Măn Thanh, nhà vua 
ñă cho ñi thu gom các ñồ bằng ñồng tốt trong nước ñể ñem làm binh khí và ñúc tiền cho 
rộng tài nguyên[42]. 

Nguyên nhân th ất bại 
Với sự xuất sắc của nhà lãnh ñạo, tài năng của các tướng lĩnh và sự ủng hộ rộng rãi 

của dân chúng, Tây Sơn ñã tiêu diệt rất nhiều kẻ thù. ðặc biệt dưới quyền chỉ huy của 
Nguyễn Huệ, ñó là ñội quân bách chiến bách thắng[43]. Vậy vì sao ñội quân ñó không 
thể triệt tiêu hoàn toàn lực lượng tàn dư của Nguyễn Ánh ñể gây thành hậu họa sau 
này? 

Theo Giáo sư Nguyễn Phan Quang thì[44]: 
1. Thứ nhất, họ Nguyễn lúc ấy không ñược lòng dân chúng nhưng lại có ñược sự ủng 

hộ của một bộ phận lớn các ñịa chủ tại Nam Bộ. Do ñó, khi lực lượng bố phòng của 
Tây Sơn ở lại không ñủ mạnh, họ Nguyễn nhanh chóng lấy lại vùng này[44]. 

2. Thứ hai, các nhà lãnh ñạo Tây Sơn ñã từng có thời ñiểm ñánh giá chưa ñúng thực 
lực của Nguyễn Ánh. Sau khi nghe tin Ánh giết tướng ðỗ Thanh Nhơn (Nhân) vì uy 
tín của Nhơn có phần lấn át Ánh, Nguyễn Nhạc cho rằng tướng soái của Nguyễn 
Ánh không có ai ñáng ngại nữa. Sau này, khi ñánh bật ñược Ánh ra khỏi lãnh thổ, 
nhất là sau khi chớp nhoáng ñập tan quân Xiêm, sự ñánh giá ấy càng trở nên chủ 
quan hơn[44]. 

3. Thứ ba là sự chia rẽ trong nội bộ anh em Tây Sơn giữa Nguyễn Nhạc và Nguyễn 
Huệ. Chính cuộc xung ñột năm 1787 ñã tạo ñiều kiện cho Nguyễn Ánh trở về lấy lại 
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Gia ðịnh. Lực lượng Tây Sơn ở ñây ñơn ñộc tại Nam Bộ không ñược sự tiếp viện 
cần thiết từ phía bắc nên ñã không thể giữ ñược ñất này. Sau khi cuộc xung ñột của 
hai anh em chấm dứt, Nguyễn Huệ lại bộn bề với những biến cố tại Bắc Hà, Nguyễn 
Nhạc thì ñã suy yếu lực lượng và suy nhược về tinh thần, không còn khả năng một 
mình tiến hành Nam chinh nữa. Cái chết của Nguyễn Lữ dù không ảnh hưởng quá 
nhiều ñến nhà Tây Sơn (vì ảnh hưởng của ông cũng là ít nhất trong ba người) nhưng 
có lẽ càng khiến tinh thần Nam chinh của Nguyễn Nhạc thêm mòn ñi. ðiều ñó lý 
giải vì sao Nguyễn Ánh có thể chắc chân tại Nam Bộ tạo cơ sở cho ông Bắc tiến sau 
này[44]. 

Cùng với các nguyên nhân trên, còn những nguyên nhân khác dẫn ñến sự sụp ñổ 
của nhà Tây Sơn khiến lực lượng của Nguyễn Ánh chiến thắng lập nên nhà Nguyễn: 
� Cái chết quá sớm của vua Quang Trung, người làm nên gần như tất cả các thành tựu 

của nhà Tây Sơn kể từ năm 1777, mà không có người thay thế xứng ñáng. Quang 
Toản quá nhỏ không có ñủ uy tín và sự cứng cỏi nên không thể giành ñược sự ủng 
hộ của người dân ở Bắc Hà, mảnh ñất vừa chính thức về tay nhà Tây Sơn không lâu. 
Việc sau này, lúc bị quân Nguyễn Ánh bắt, anh Toản là Quang Thùy ñã tự vẫn 
nhưng Toản không dám chết cùng chứng tỏ Toản không bằng ðoan Nam vương 
Trịnh Tông. 

� Sự xung ñột nghiêm trọng của hàng ngũ tướng lĩnh Tây Sơn. Tây Sơn có nhiều 
tướng tài, nhưng sau khi người lãnh ñạo tối cao Nguyễn Huệ qua ñời, dường như 
không ai chịu ai. Các tướng giỏi, ngoài Ngô Văn Sở, Lê Trung bị giết, còn có Ngô 
Thì Nhậm phải lánh ñi ở ẩn và nguy hại hơn là Lê Chất chạy sang ñầu hàng Nguyễn 
Ánh. Thực ra, việc ấu chúa lên ngôi mà triều ñình vẫn phải thực hiện di mệnh ñánh 
dẹp không phải là nhiệm vụ không thể thực hiện ñược, như trường hợp của 
vua Thuận Trị (Phúc Lâm) nhà Thanh. Khi Hoàng Thái Cực mất, Phúc Lâm còn nhỏ 
(và sau chết yểu) nhưng nhà Thanh vẫn tiến vào trung nguyên, hoàn thành việc 
chiếm Trung Quốc, diệt nhà Minh và Lý Tự Thành. Công việc nhờ vào tay nhiếp 
chính ða Nhĩ Cổn. Bởi các tướng Tây Sơn không thể làm ñược như Chu công nhà 
Chu, lại bị người Pháp từ bên ngoài can thiệp giúp sức cho Nguyễn Ánh nên nhà 
Tây Sơn càng nhanh chóng sụp ñổ. 

� Một nguyên nhân khác, dù không phải là quan trọng nhất nhưng không thể không 
nói ñến. ðó là lòng kiên trì kèm thêm may mắn của Nguyễn Ánh. Rõ ràng Ánh ñã 
gặp may khi nhiều lần thoát nạn trước sự truy ñuổi của Tây Sơn. Nhưng phải thừa 
nhận ông cũng là một người có lòng dũng cảm và ý chí bền bỉ không sờn, dù bị thua 
hết lần này ñến lần khác, gặp rất nhiều hiểm nguy. Có thể nói tài năng quân sự của 
ông không bằng Nguyễn Huệ nhưng sau khi Nguyễn Huệ chết, không còn ai là ñối 
thủ của ông. Có ý kiến nuối tiếc cho sự ra ñi sớm của Nguyễn Huệ cho rằng việc 
Nguyễn Ánh "có số mệnh dài hơn và chết sau Nguyễn Huệ" là một nhân tố giúp ông 
giành thắng lợi sau cùng. 

Theo Cao Tự Thanh, với việc tàn phá Cù lao Phố, sát hại hàng loạt người Hoa (vốn 
khá ñông ñảo ở Nam Bộ) nên theo nhà nghiên cứu Cao Tự Thanh thì trong suốt hơn 10 
năm Tây Sơn vẫn không ñược ñông ñảo nhân dân miền Nam ủng hộ[45]. Tuy nhiên, ñây 
là ý kiến trên cơ sở các tài liệu của sử sách nhà Nguyễn, triều ñại ñối ñịch với nhà Tây 
Sơn. Theo ý kiến của một nhà nghiên cứu phương Tây hiện ñại là Georges Dutton[46] sự 
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khốn khổ của người dân trong thời nội chiến là tình trạng chung, ở các vùng miền, dưới 
các chính thể khác nhau - bất kể là Tây Sơn hay Nguyễn - trong những thời ñiểm nhất 
ñịnh[47]: 

"...Những người dân ñang sống dưới quyền kiểm soát chính trị của chính thế lực 
nhà Nguyễn ở sâu trong miền nam ... mong ñợi ñược giải thoát khỏi họ. ðến cả Pigneau 
de Behaine (Bá ða Lộc), ủng hộ viên người Âu nhiệt tình nhất của Nguyễn Ánh, vào 
năm 1791, cũng ñề cập ñến ñiều này, khi ông viết về tình cảnh ngày càng không chịu 
ñựng nổi của những người dân Việt sống trong vùng nhà Nguyễn kiểm soát" 

"... sau ñó (khi họ Nguyễn lại kiểm soát Nam Bộ), hoàn cảnh sống của người dân 
dưới chính thể nhà Nguyễn vẫn chẳng hề ñược cải thiện; ñiều này ñược mô tả trong thư 
của một nhà truyền giáo người Pháp khác, rằng "hai năm vừa qua, mọi người ñều phải 
ñi làm việc công ích, và [người ta] không bận tâm với bất kì ñiều gì khác ngoài việc tìm 
cách ñể sống sót, ñau khổ ñã trở nên ñến cực ñiểm". 

Cũng theo Georges Dutton thì "việc hào quang hóa phong trào Tây Sơn trong trí 
tưởng tượng của dân chúng vào thế kỷ 19... Khả năng cách nhìn ưu ái dành cho phong 
trào và chính thể Tây Sơn có thể là sản phẩm của mối ác cảm dân chúng dành cho nhà 
Nguyễn, cũng nhiều bằng khả năng ñó chính là ký ức tập thể thật sự về nhà Tây 
Sơn"[48]. 

Dù sao ñi nữa, tên tuổi Tây Sơn còn ghi mãi trong lịch sử, dù ñây là một trong 
những triều ñại ngắn nhất trong lịch sử Việt Nam. 

Dư âm 

 
Giếng nước của gia ñình Tây Sơn Tam Kiệt (Bảo tàng Quang Trung, Bình ðịnh, Việt Nam). 

Dù Tây Sơn mất nhưng còn nhiều ảnh hưởng về sau, chẳng những trong nhân dân 
mà ngay cả với nhà Nguyễn. Theo sách "Truyện cũ cố ñô" của Nguyễn ðắc Xuân, vào 
ñời cháu nội của Nguyễn Phúc Ánh là Nguyễn Phúc Miên Tông làm vua, tức là Thiệu 
Trị (1841-1847), có sứ giả nhà Thanh ñến. Vốn là người hay chữ, Thiệu Trị ra vế ñối 
cho hai hoàng tử là Nguyễn Phúc Hồng Bảo và Nguyễn Phúc Hồng Nhậm (sau là 
vua Tự ðức) rằng: 

Bắc sứ lai triều 
Không cần suy nghĩ, Hồng Bảo ñọc ngay: 

Tây Sơn phục quốc 
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Vế ñối về chữ nghĩa thì thật chỉnh không thể bắt bẻ nhưng về nội dung thì thật 
"phản nghịch". Thiệu Trị nghe như sét ñánh ngang tai, chỉ mặt Hồng Bảo mắng: 

"Tây Sơn mà phục quốc thì còn ñâu ngai vàng cho mày nữa!" 
Sau ñó một phần vì việc này mà Thiệu Trị truất ngôi con trưởng của Hồng Bảo, lập 

Hồng Nhậm làm thái tử, sau Nhậm trở thành vua Tự ðức. 
Các danh tướng văn, võ nhà Tây Sơn 
� Trương Văn Hiến 
� Trần Quang Diệu 
� Bùi Thị Xuân 
� Võ Văn Dũng 
� ðặng Tiến ðông 
� Ngô Văn Sở 
� Ngô Thì Nhậm 
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